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LỜI NÓI ĐẦU
Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực với 
phụ nữ và trẻ em đang là một vấn đề xã hội có 
tính toàn cầu và được coi là một trong những 
hình thức vi phạm quyền con người phổ biến 
nhất. Cộng đồng quốc tế, các quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới đã cam kết thúc 
đẩy các giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng 
bạo lực trên sở giới, bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp của công dân. 

Theo Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ 
nữ ở Việt Nam năm 2019 do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục 
Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc thực 
hiện, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ (62,9%) 
từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực thể 
xác, tình dục, tinh thần, kinh tế, hay kiểm soát 
hành vi do chồng/bạn tình gây ra trong đời; 
tỷ lệ bạo lực hiện thời (trong 12 tháng qua) 
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là 31,6%. Một nửa (49,6%) số phụ nữ từng bị 
chồng/bạn tình bạo lực thể xác và/hoặc tình 
dục không kể cho bất cứ ai về việc này (trước 
khi được phỏng vấn). Nếu phụ nữ từng kể với 
ai đó về việc bị chồng/bạn tình bạo lực, thì họ 
thường kể với các thành viên trong gia đình và 
bạn bè. Hầu hết những phụ nữ (90,4%) từng 
bị chồng/bạn tình bạo lực thể xác và/hoặc 
bạo lực tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ 

từ cơ quan cung cấp dịch vụ nhà nước. Những 
người từng tìm kiếm sự giúp đỡ thường tìm 
đến công an (4,8% trong số những phụ nữ bị 
chồng/bạn tình bạo lực thể xác và/hoặc bạo 
lực tình dục), lãnh đạo địa phương (3,6%), 
bệnh viện hoặc nhân viên y tế (2,3%), tòa án 
hoặc trung tâm trợ giúp pháp lý (2,3%) hoặc 
Hội phụ nữ (2,3%). Dưới 1% phụ nữ đề cập đến 
việc tìm kiếm sự giúp đỡ của nhà tạm lánh.
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Các số liệu trên cho thấy nhiều nạn nhân bị 
bạo lực, xâm hại đã không tìm được sự hỗ trợ 
kịp thời, không được đảm bảo an toàn và việc 
thiếu kiến thức để ứng phó với vấn đề bạo lực, 
xâm hại cũng góp phần làm cho tình trạng này 
trở nên nghiêm trọng hơn. 

Quan trọng hơn, nạn nhân và người dân ở 
cộng đồng chưa có thông tin một cách hệ 
thống về các cơ quan, tổ chức sẵn sàng hỗ 
trợ và cung cấp dịch vụ khi nạn nhân cần trợ 
giúp nhằm ổn định tâm lý, sức khỏe và xây 
dựng định hướng phát triển trong các hoàn 
cảnh đặc biệt. Do vậy, việc phổ biến rộng rãi 
thông tin về hệ thống các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân 
được xem là một yêu cầu cấp thiết, giúp họ có 
thể dễ dàng tiếp cận và tìm kiếm sự giúp đỡ, 
bảo vệ, hỗ trợ khi cần. 

Với lý do đó, cuốn “Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ 
chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm 
hại” được Bộ Lao động – Thương binh và Xã 
hội phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về 
Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN 
Women) xây dựng và hoàn thiện với mong 
muốn trở thành cuốn cẩm nang với những 
thông tin hữu ích, cần thiết cho tất cả mọi 
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, 
xâm hại.  
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Với cuốn danh bạ này, chúng tôi mong muốn 

bạn sẽ hiểu rằng:

- 	Có rất nhiều cơ quan, tổ chức và dịch vụ hỗ 
trợ trong các tình huống nguy cấp, đe dọa 
đến sự an toàn của cá nhân hoặc người thân.

- 	Các tổ chức và dịch vụ hiện đang cung cấp rất 
nhiều dịch vụ phù hợp đáp ứng nhu cầu được 
trợ giúp của phụ nữ và trẻ em.

- 	Các địa chỉ cơ quan, tổ chức, trung tâm hỗ 
trợ được lựa chọn đưa vào cuốn danh bạ 
đều đảm bảo các nguyên tắc sau:

+	Cơ quan/Tổ chức hoạt động đúng chức 
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và có căn cứ 
pháp lý, đảm bảo các yếu tố liên quan đến 
luật pháp và chính sách của Chính phủ 
Việt Nam.

+ 	Cơ quan/Tổ chức hoạt động An toàn – 
Chất lượng- Đảm bảo uy tín và cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ cần thiết cho nhóm yếu thế 
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
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1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương: là cơ quan Quản 
lý nhà nước  trên lĩnh vực lao động, người có công và 
xã hội. 

-  Phòng chuyên môn phụ trách công tác bình đẳng 
giới thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có 
nhiệm vụ: 

+ 	Thực hiện công tác quản lý nhà nước về bình 
đẳng giới. 

+ 	Truyền thông, phổ biến, giáo dục chính sách pháp 
luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên 
cơ sở giới. 

+ 	Hướng dẫn triển khai mô hình phòng chống bạo 
lực trên cơ sở giới.

2. Cơ sở trợ giúp xã hội (Trung tâm bảo trợ xã hội 
hoặc Trung tâm công tác xã hội) có nhiệm vụ: 

- Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;

- 	Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và 
phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển 
gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan 
công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù 
hợp khác.

- 	Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn 
cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, 
quần áo và đi lại.

- 	Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm 
lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.

THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN,
TỔ CHỨC ĐƯỢC TỔNG HỢP TRONG CUỐN DANH BẠ
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- 	Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính 
sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; 
tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.

- 	Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; 
giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ 
giúp và điều chỉnh kế hoạch.

- 	Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối 
tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, 
không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện 
sinh sống tại gia đình, cộng đồng.

- 	Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.

- 	Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các 
đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, 
thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi 
và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản 
xuất theo quy định của pháp luật.

- 	Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn 
hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp 
đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách 
và hòa nhập cộng đồng.

- 	Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng 
cao năng lực:

+ 	Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp 
đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các 
vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ 
cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng 
sống cho trẻ em và người chưa thành niên.

+ 	Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, 
tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân 
viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc 
tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

+ 	Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến 
thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.
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+ 	Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công 
tác xã hội.

+ 	Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng 
rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, 
ngược đãi.

- 	Phát triển cộng đồng:

+ 	Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong 
việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây 
dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng.

+ 	Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền.

+ 	Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên 
công tác xã hội.

- 	Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao 
nhận thức.

- 	Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa 
đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi 
cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

- 	Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và 
người lao động theo quy định của pháp luật.

- 	Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, 
hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong 
nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động 
của cơ sở.

-	 Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu 
cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền 
quyết định.
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3. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ cung cấp dịch 
vụ pháp lý miễn phí cho những người thuộc diện trợ 
giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, bao gồm: 

- 	Người có công với cách mạng.

- 	Người thuộc hộ nghèo.

- 	Trẻ em.

- 	Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

-	 Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

- 	Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

- 	Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có 
khó khăn về tài chính:

+ 	Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người 
có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

+ 	Người nhiễm chất độc da cam.

+ 	Người cao tuổi.

+ 	Người khuyết tật.

+ 	Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong 
vụ án hình sự.

+ 	Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình.

+ 	Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy 
định của Luật phòng, chống mua bán người.

+ 	Người nhiễm HIV.
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4. Bệnh viện đa khoa (hoặc các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của nhà nước và tư nhân): thực hiện theo 
quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với 
người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình và thống kê, 
báo cáo các trường hợp người bệnh là nạn nhân bạo 
lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- 	Quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với người 
bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình, bao gồm: 

+ 	Tiếp nhận người bệnh.

+ 	Sàng lọc phát hiện nạn nhân bạo lực gia đình.

+	Lập Phiếu ghi chép thông tin nạn nhân bạo lực 
gia đình.

+ 	Chăm sóc y tế, hỗ trợ người bệnh là nạn nhân bạo 
lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
giường bệnh điều trị nội trú, giường lưu bệnh nhân.

+	Chăm sóc y tế với người bệnh đến khám bệnh, 
chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
không có giường điều trị nội trú.

+	Phát hiện hành vi bạo lực gia đình có dấu hiệu 
tội phạm.

+	Tư vấn các dịch vụ cần thiết cho người bệnh là 
nạn nhân bạo lực gia đình.

+	Xác nhận việc khám và điều trị cho người bệnh là 
nạn nhân bạo lực gia đình.

- 	Thống kê, báo cáo các trường hợp người bệnh là 
nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi chép 
thông tin về người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình 
theo mẫu quy định để làm thông tin đầu vào cho 
việc thống kê, báo cáo.

5. Cơ quan công an: Tiếp nhận tố giác, tin báo về tội 
phạm và kiến nghị khởi tố. Đối với các vụ việc bạo lực 
trên cơ sở giới, cơ quan công an có nhiệm vụ thụ lý 
điều tra các vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi, mua 
bán người và các vụ bạo lực, xâm hại có dấu hiệu 
hình sự.
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6. Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng 
đồng, có các nhiệm vụ sau: 

- 	Hỗ trợ nạn nhân: 

+	Tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh khẩn cấp nhằm cách 
ly và bảo vệ an toàn cho nạn nhân/người có nguy 
cơ bị bạo lực (và con của họ) khỏi đối tượng gây 
bạo lực/người có nguy cơ gây bạo lực.

+	Chăm sóc y tế ban đầu: sơ cứu trong trường hợp 
nạn nhân bị thương tích nhẹ, trong trường hợp 
nặng hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

+	Tư vấn ổn định tâm lý cho nạn nhân (và con của 
họ trong trường hợp cần thiết); tư vấn, có biện 
pháp can thiệp đối với đối tượng gây bạo lực và 
kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để có 
biện pháp xử lý.

+	Tư vấn pháp luật cơ bản cho nạn nhân nhằm bảo 
vệ các quyền lợi hợp pháp của nạn nhân.

+	Kết nối các dịch vụ liên quan phù hợp để hỗ trợ 

nạn nhân khi có nhu cầu hoặc khi nạn nhân cần 
được chuyển tuyến.

+	Hỗ trợ nạn nhân trở về gia đình sau thời gian tạm 
lánh khi đã đảm bảo đủ an toàn; tiếp tục theo dõi, 
hỗ trợ nạn nhân tối thiểu trong thời gian 6 tháng 
để đảm bảo bạo lực không tái diễn.

-	 Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về 
phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. 

-	 Kết nối với cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân 
bị bạo lực: 

+	Thực hiện việc kết nối với các cơ sở cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực nhằm giúp nạn 
nhân nhanh chóng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ 
tư vấn/tham vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý và các 
dịch vụ liên quan khác.

+	Kết nối, hỗ trợ nạn nhân chuyển tuyến trong 
trường hợp bị bạo lực nghiêm trọng vượt quá khả 
năng đáp ứng của Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh 
tại cộng đồng. 
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KỸ NĂNG ỨNG PHÓ 
VỚI BẠO LỰC, XÂM HẠI 
(Dành cho người bị bạo lực)

•• Đánh giá sự an toàn của bản thân. Ưu tiên 
sự an toàn của bản thân và của con cái, 
ngay cả khi có thể phải thỏa hiệp tạm thời 
với người gây bạo lực.

•• Luôn chuẩn bị sẵn 1 túi đồ quan trọng bao 
gồm: các giấy tờ cá nhân (chứng minh thư, 
giấy khai sinh của bản thân, của các con, 
thẻ bảo hiểm), tiền mặt, một ít quần áo và 
đồ dùng cá nhân cho bạn và cho con.

•• Giữ thái độ bình tĩnh và điều hòa cảm xúc 
cá nhân. Không tự đổ lỗi cho bản thân.

•• Tìm kiếm sự hỗ trợ nhanh và gần nhất 
(người thân, hàng xóm, công an…).

•• Ghi nhớ các số điện thoại quan trọng.

•• Trình báo ngay từ đầu về tất cả các hành 
vi bạo lực và những mối đe dọa từ chồng/
bạn tình cho đến nay. 
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•• Hãy trình báo nếu bạn sợ xảy ra bạo lực với 
chính bản thân bạn, con cái của bạn hoặc 
những người khác muốn giúp bạn. 

•• Nếu bạn bị thương, hãy đến các cơ sở y tế 
để được kiểm tra, giám định thương tật và 
được chữa trị kịp thời.

•• Nộp giấy chứng nhận y tế về các thương 
tổn và hậu quả của thương tổn (cả những 
vết thương cũ). 

•• Ghi lại biên bản ghi nhớ về những thương 
tổn hoặc những sự việc này. Ghi lại những 
hoàn cảnh chính xác (ngày tháng, thời 
gian, nhân chứng), các mối đe dọa hoặc 

hành vi bạo lực khác.
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MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG TRỢ GIÚP
NẠN NHÂN BỊ BẠO LỰC, XÂM HẠI
(Dành cho cán bộ trợ giúp)

Nguyên tắc an toàn cho phụ nữ và trẻ em

-	 Thực hiện đánh giá mức độ rủi ro/ an toàn 
để xác định rủi ro với họ (và con họ hoặc 
người thân nếu có);

-	 Đảm bảo thực hiện việc chuyển tuyến một 
cách phù hợp ngay khi cần;

-	 Hỗ trợ người cần trợ giúp xây dựng kế 
hoạch an toàn để đảm bảo sự an toàn cho 
họ (và con họ hoặc người thân);

-	 Cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ cũng phải 
thực hiện các bước cụ thể để đảm bảo sự 
an toàn của cán bộ hỗ trợ.

Nguyên tắc Tôn trọng và Trao quyền

-	 Thể hiện thái độ thân thiện, ấm áp, tin tưởng 
vào những gì người cần trợ giúp bày tỏ;

-	 Không phê phán hay đổ lỗi và không áp đặt 
suy nghĩ cá nhân lên người cần trợ giúp;
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-	 Bày tỏ sự ghi nhận, chấp nhận, thấu hiểu với 
những trải nghiệm của họ (dù là trải nghiệm 
đó là tiêu cực dưới góc nhìn của xã hội).

Nguyên tắc Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin là vấn đề cực kỳ quan trọng, 
đặc biệt là trong bạo lực gia đình  vì những tiết 
lộ nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới sự an toàn 
của người phụ nữ hoặc những người thân liên 
quan. Mỗi con người nói chung và người cần 
trợ giúp là phụ nữ nói riêng có quyền được 
bảo mật thông tin và quyền được tôn trọng 
sự riêng tư.

Nguyên tắc Tin tưởng vào khả năng tự giải 
quyết của người cần trợ giúp

Người cần trợ giúp dù họ đang ở trong hoàn 
cảnh khủng hoảng hay có nhận thức rất khác 
biệt với cán bộ tham vấn nhưng họ vẫn là 
“chuyên gia” về cuộc đời của  đời họ.     

Nguyên tắc Kết nối vận động nguồn lực 

Giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới đặc 
biệt là bạo lực gia đình cần có sự tham gia hỗ 
trợ của nhiều bên liên quan bao gồm công an, 
chính quyền, hội phụ nữ địa phương... và các 
nguồn lực từ chính mạng lưới mối quan hệ của 
người cần trợ giúp.
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CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

1 Tổng đài 
Quốc gia 
bảo vệ trẻ 
em, đường 
dây nóng tư 
vấn và hỗ 
trợ nạn nhân 
mua bán 
người 111 (Bộ 
Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội) 

Tổng đài 
Quốc gia 
Bảo vệ Trẻ 
em, Cục 
Trẻ em, 35 
Trần Phú, 
Ba Đình, 
Hà Nội

Điện thoại: 111 

Email: 

tongdaiquocgia111@
gmail.com

24/7 - Bảo vệ trẻ em: 

+ Tiếp nhận thông báo, tố giác từ 
cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, 
gia đình, cá nhân qua điện thoại 

+ Liên hệ với các cá nhân, cơ 
quan, tổ chức có liên quan hoặc 
có thẩm quyền; khai thác thông 
tin trên phương tiện thông tin đại 
chúng, môi trường mạng về nguy 
cơ, hành vi xâm hại trẻ em để 
kiểm tra thông tin, thông báo, tố 
giác ban đầu.
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

1 Tổng đài 
Quốc gia 
bảo vệ trẻ 
em, đường 
dây nóng tư 
vấn và hỗ 
trợ nạn nhân 
mua bán 
người 111 (Bộ 
Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội) 

Tổng đài 
Quốc gia 
Bảo vệ Trẻ 
em, Cục 
Trẻ em, 35 
Trần Phú, 
Ba Đình, 
Hà Nội

Điện thoại: 111 

Email: 

tongdaiquocgia111@
gmail.com

24/7 + Chuyển, cung cấp thông tin, 
thông báo, tố giác hoặc giới 
thiệu trẻ em có nguy cơ hoặc bị 
xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt, cha, mẹ, người chăm 
sóc trẻ em tới các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền, 
chức năng bảo vệ trẻ em.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân, cơ sở cung cấp 
dịch vụ bảo vệ trẻ em, cá nhân có 
thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ 
em trong phạm vi toàn quốc để 
đáp ứng việc tiếp nhận, trao đổi, 
xác minh thông tin, thông báo, tố 
giác về trẻ em bị xâm hại hoặc có 
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

1 Tổng đài 
Quốc gia 
bảo vệ trẻ 
em, đường 
dây nóng tư 
vấn và hỗ 
trợ nạn nhân 
mua bán 
người 111 (Bộ 
Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội) 

Tổng đài 
Quốc gia 
Bảo vệ Trẻ 
em, Cục 
Trẻ em, 35 
Trần Phú, 
Ba Đình, 
Hà Nội

Điện thoại: 111 

Email: 
tongdaiquocgia111@
gmail.com

 

24/7 + Hỗ trợ người làm công tác bảo 
vệ trẻ em cấp xã trong việc xây 
dựng, thực hiện kế hoạch hỗ trợ, 
can thiệp đối với từng trường hợp 
trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy 
cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; theo 
dõi, đánh giá việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch này.

+ Tư vấn tâm lý, pháp luật, chính 
sách cho trẻ em, cha, mẹ, thành 
viên gia đình, người chăm sóc trẻ 
em.

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

24   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

1 Tổng đài 
Quốc gia 
bảo vệ trẻ 
em, đường 
dây nóng tư 
vấn và hỗ 
trợ nạn nhân 
mua bán 
người 111 (Bộ 
Lao động – 
Thương binh 
và Xã hội) 

Tổng đài 
Quốc gia 
Bảo vệ Trẻ 
em, Cục 
Trẻ em, 35 
Trần Phú, 
Ba Đình, 
Hà Nội

Điện thoại: 111 

Email: 

tongdaiquocgia111@
gmail.com

24/7 + Lưu trữ, phân tích, tổng hợp 
thông tin để cung cấp, thông 
tin, thông báo, tố giác khi có 
yêu cầu của các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền, 
đối với vụ việc xâm hại trẻ em 
và các cơ sở cung cấp dịch vụ 
bảo vệ trẻ em; thực hiện báo 
cáo định kỳ, đột xuất cho cơ 
quan quản lý nhà nước về trẻ 
em và các cơ quan khác có 
thẩm quyền, trách nhiệm về 
bảo vệ trẻ em

- Tư vấn, hỗ trợ nạn nhân mua 
bán người.

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

2 Cục Trợ giúp 
pháp lý, Bộ 
Tư pháp

Số 58 - 60 
Trần Phú, 
Ba Đình, 
Hà Nội

0246 273 9631

 

https://tgpl.moj.gov.
vn/

8h30 - 
11h00

14h00 - 
17h00

Thứ Hai 
đến thứ 
Sáu

- Tiếp nhận các cuộc gọi của 
người dân của 63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và hướng 
dẫn chuyển tuyến về trung tâm 
trợ giúp pháp lý nhà nước của 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương.  

- Cung cấp dịch vụ pháp lý miễn 
phí cho những người thuộc diện 
TGPL theo quy định của pháp 
luật. 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

3 Ngôi nhà 
Bình Yên (Hội 
Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam)

Cơ sở 1: 
Trung tâm 
Phụ nữ và 
Phát triển 
(số 20, 
Thụy Khuê, 
Tây Hồ, Hà 
Nội). 
Cơ sở 2: 
Trung tâm 
Vì sự phát 
triển phụ 
nữ Đồng 
Bằng Sông 
Cửu Long, 
(Quận Cái 
Răng, TP. 
Cần Thơ).

Tổng đài 
1900969680

Hotline : 
0946833382/
0946833384
0946833380 (Hà 
Nội)
0919.480.908 (Cần 
Thơ) 

Website: 
http://
ngoinhabinhyen.vn

Hỗ trợ 
24/7

- Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn 
nhân của bạo lực gia đình, xâm 
hại và mua bán trở về trong cả 
nước.

- Cung cấp gói dịch vụ hỗ trợ toàn 
diện bao gồm:

+ Nơi ăn ở an toàn, miễn phí

+ Hỗ trợ tâm lý

+ Hỗ trợ pháp lý

+ Hỗ trợ học văn hóa

+ Hỗ trợ vui chơi, giải trí; kỹ năng 
sống

+ Tư vấn, hỗ trợ học nghề, việc làm

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

3 Ngôi nhà 
Bình Yên (Hội 
Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam)

Cơ sở 1: 
Trung tâm 
Phụ nữ và 
Phát triển 
(số 20, 
Thụy Khuê, 
Tây Hồ, Hà 
Nội)
Cơ sở 2: 
Trung tâm 
Vì sự phát 
triển phụ 
nữ Đồng 
Bằng Sông 
Cửu Long, 
(Quận Cái 
Răng, TP. 
Cần Thơ)

Fan page: 
https://www.
facebook.com/
NgoinhaBinhyen
PeaceHouse/

Email: 
phongtuvan.cwd@
gmail.com

24/7 - Thời gian hỗ trợ: 3 tháng đối với 
nạn nhân bị bạo lực gia đình, 
xâm hại và 6 tháng đối với nạn 
nhân bị mua bán nhưng có thể 
gia hạn thêm nếu chưa đảm bảo 
an toàn. Tiếp tục hỗ trợ hồi gia 
trong 24 tháng. 
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

4 Viện Phát 
triển Sức 
khỏe Cộng 
đồng Ánh 
Sáng - LIGHT

Lô 38 - 
Ngõ 100 
Dịch Vọng 
Hậu, Cầu 
Giấy, Hà 
Nội 

098 113 5959 

http://light.org.vn/
light-clinic/ 

 

8h00 - 
17h30 

Thứ hai 
đến thứ 
Bảy

- Miễn phí các dịch vụ tư vấn, 
khám sức khoẻ sinh sản tại 
phòng khám LIGHT ở Hà Nội, 
Quảng Ninh và Đà Nẵng, bao 
gồm: Tư vấn về sức khoẻ sinh 
sản và khám phụ khoa. 

- Đảm bảo bí mật thông tin cho 
người bị bạo lực khi đến tư vấn, 
khám và chuyển tuyến tới cơ sở 
y tế phù hợp.

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

5 Tổ chức 
Hagar Quốc 
tế tại Việt 
Nam

Số 152 Âu 
Cơ, Phường 
Tứ Liên, 
Tây Hồ, Hà 
Nội

Hotline (24/7)
0943.111.967 

Số máy bàn (giờ 
hành chính)
024 37282342

24/7 - Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu ảnh 
hưởng của mua bán người, bạo 
lực gia đình và xâm hại tình dục 
thông qua các dịch vụ hoàn toàn 
miễn phí sau:
+Chỗ ở an toàn
+Chăm sóc sức khỏe
+Tham vấn trị liệu sang chấn tâm 

lý. Tham phấn khủng hoảng sau 
sự kiện; trị liệu lâu dài

+Giáo dục và đạo tạo kỹ năng 
sống

+Nâng cao năng lực kinh tế.
- Địa bàn hoạt động chính: Hà Nội, 

Hòa Bình, Cao Bằng, Nghệ An, 
Yên Bái. 

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

6 Tổ chức 
Rồng Xanh 

Trụ sở tại 
Hà Nội

 +84 24 3717 0544
Email: 
info@bdcf.org

Giờ hành 
chính: 
+84 24 
3717 0544

Hỗ trợ 
24/7 qua 
email: 
info@
bdcf.org

- Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại 
tình dục, mua bán người

- Tham vấn và trị liệu tâm lý (cá 
nhân và nhóm)    

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

7 Trung tâm 
Nghiên cứu 
và Ứng dụng 
Khoa học về 
Giới – Gia 
đình – Phụ 
nữ  và Vị 
thành niên 
(CSAGA)

Số 35, Ngõ 
66 đường 
Dịch Vọng 
Hậu, Cầu 
Giấy, Hà 
Nội

Hotline: 
024 3333 5599 
0941 409 119

http//:csaga.org.vn 

www.facebook.
com/csagaVietnam

Email: csaga@
csaga.org.vn

- Tư vấn; 
- Tiếp nhận, Kết nối tới các dịch 

vụ cần thiết; 
- Hỗ trợ theo kiện

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

8 Viện Nghiên 
cứu phát 
triển cộng 
đồng (ACDC)

P903 tòa 
nhà Dream 
Center 
Home, 
số 11A, 
ngõ 282 
Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Thanh 
Xuân, Hà 
Nội

024 6291 0814; 

024 6329 1019

 

http://acdc.vn/vi;  
tuvan@acdc.org.vn

8h30 - 
15h00

Thứ Hai 
đến thứ 
Sáu

Cung cấp dịch vụ tư vấn, tư vấn 
pháp luật miễn phí cho người 
khuyết tật

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

9 Doanh 
nghiệp xã hội 
Hope Box 

Số nhà 5C, 
Ngách 7, 
Ngõ 264 
Âu Cơ, Tây 
Hồ, Hà Nội

0901245073 8h00 - 
17h00,

Thứ Hai 
đến thứ 
Sáu

-	Tạo công ăn việc làm cho phụ nữ 
là nạn nhân của bạo lực trên cơ 
sở giới, đào tạo làm bánh và trao 
quyền cho họ để họ có thể rời 
khỏi môi trường bạo lực. 

-	Hỗ trợ 50% chi phí chỗ ở, cũng 
như trao học bổng cho các con là 
nạn nhân của bạo lực gia đình.

-	Hỗ trợ tham vấn tâm lý và tham 
gia các khóa học phát triển bản 
thân

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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TT Tên cơ quan, 
đơn vị

Địa chỉ 
trụ sở 

Điện thoại liên hệ
Website, Email

Thời gian
làm việc

Nhiệm vụ triển khai/ 
Hình thức trợ giúp/

Loại dịch vụ cung cấp

10 Ngôi nhà 
Ánh Dương 
(do Bộ Lao 
động – 
Thương binh 
và Xã hội và 
UNFPA hỗ 
trợ triển khai)

Số 35A, 
phố Điện 
Biên Phủ, 
phường 
Hồng Hà, 
thành phố 
Hạ Long, 
tỉnh Quảng 
Ninh

Tổng đài tư vấn 
miễn phí: 

18001769

24/7 - Hoạt động Tư vấn, tham vấn;

- Can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp; Quản 
lý trường hợp;

- Truyền thông nâng cao nhận 
thức, chuyển đổi hành vi cộng 
đồng.

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG ƯƠNG
VÀ MỘT SỐ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và
Xã hội thành phố Hà 
Nội (Phòng Bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em và 
Bình đẳng giới) 

75 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội

024 37737493 8h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm cung cấp dịch 
vụ công tác xã hội (Trực 
thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội)

45 Bà Triệu, Hà Đông, 
Hà Nội

024.33525662
hoặc
0912902611

24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước thành 
phố Hà Nội (Trực thuộc 
Sở Tư pháp)

Số 2 đường Quang 
Trung, phường Yết 
Kiêu, quận Hà Đông, 
Hà Nội

024 33822130 8h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4  Phòng cảnh sát hình 
sự (PC02) - Công an 
Thành phố Hà Nội

Số 7 phố Thiền Quang, 
phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội

Trực ban: 
0692196242

24/7

5 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng (cấp quận)

Số 360 phố Phúc Tân, 
phường Phúc Tân, quận 
Hoàn Kiếm, Hà Nội

02438252627 

hoặc 

0359669789

24/7

6 Phòng công tác xã hội của một số Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh:

6.1 Bệnh viện đa  khoa 
Đức Giang

Tầng 7 nhà A, Số 
54 phốTrường Lâm, 
phường Đức Giang, 
quận Long Biên, Hà Nội

024 66519925
Email:
ctxhbvdkducgiang@
gmail.com

8h00 - 12h
13h30 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6.2 Bệnh viện đa khoa 
Xanh Pôn

Phòng 105 tầng 1, nhà 
B3, Số 12 Chu Văn An, 
Điện Biên, Ba Đình, 
Hà Nội

Tổng đài: 19006155
Email:
ctxh@bvxanhpon.vn

24/7

6.3 Bệnh viện phụ sản Hà 
Nội

Số 929 đường La 
Thành , phường Ngọc 
Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tổng đài: 19006922 24/7

6.4 Bệnh viện Thanh Nhàn Số 42 Thanh Nhàn, Hai 
Bà Trưng, Hà Nội

0243 9714363 8h00 - 12h
13h30 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và Xã hội thành 
phố Hồ Chí Minh 
(Phòng Bảo vệ chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới) 

159 Pasteur, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

02838225842 Làm việc theo giờ 
hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Công an  
Thành phố (Lực lượng 
phản ứng nhanh)

268 Trần Hưng Đạo, 
Phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh

113 24/7
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Sở Giao thông  
vận tải (Trung tâm 
Quản lý giao thông 
công cộng TP.HCM: nơi 
tiếp nhận thông tin về 
quấy rối tình dục ở nơi 
công cộng để phối hợp 
xử lý theo quy định)

27 Phạm Viết Chánh, 
Phường Nguyễn Cư 
Trinh, Quận 1

1022 Làm việc theo giờ 
hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Hùng 
Vương

128 Hồng Bàng, 
Phường 12, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

028.38.558.532 Làm việc theo giờ 
hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng Công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Từ Dũ

284 Cống Quỳnh, 
P.Phạm Ngũ Lão, Q1, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh

085 404 4173 Làm việc theo giờ 
hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Trung tâm Công tác 
xã hội - Giáo dục dạy 
nghề Thiếu niên Thành 
phố Hồ Chí Minh

14 Nguyễn Văn Bảo, 
P4, Gò Vấp, Thành phố 
Hồ Chí Minh

028.38.946.025 
 
1900.545559 (hotline) 

24/7

7 Hội Bảo vệ Quyền trẻ 
em Thành phố Hồ Chí 
Minh

08 Ngô Thời Nhiệm, 
P6, Q3 Thành phố Hồ 
Chí Minh

028.62.915.393 
 
1800.9069 (hotline)

24/7
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THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội Thành 
phố Cần Thơ 

288 đường 30/2, 
phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ

02923831975 7h00 - 11h00
13h00 -1 7h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội Thành phố Cần Thơ 

51/1 Tầm Vu, phường 
Hưng Lợi, quận Ninh 
Kiều

18008065 24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý

1A Trần Khánh Dư, 
phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ 

02923825926 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự, Công an thành phố 
Cần Thơ

204B đường Trần Phú, 
P. Cái Khế, quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần 
Thơ

069.3672214

Fax: 069.3672214

24/7

5 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

05 địa chỉ tin cậy nhà 
tạm lánh tại cộng đồng 
trong 05 ấp của thị 
trấn Phong Điền huyện 
Phong Điền. 

Địa chỉ: Ấp Nhơn Lộc 
2, thị trấn Phong Điền, 
huyện Phong Điền, 
Thành phố Cần Thơ 

0292.3850227
(UBND Thị trấn Phong 
Điền)

24/7

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

14 chỉ tin cậy nhà tạm 
lánh tại cộng đồng 
tại 7 ấp thuộc xã Thới 
Đông, huyện Cờ Đỏ, 
thành phố Cần Thơ.

02923650043
(UBND xã Thới Đông)

24/7

17 địa chỉ tin cậy nhà 
tạm lánh tại cộng đồng 
thuộc 10 ấp của xã 
Thạnh Lộc, huyện Vĩnh 
Thạnh

02923695526
(UBND xã Thạnh Lộc)

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
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THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và
Xã hội thành phố Đà 
Nẵng (Phòng Bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em và 
Bình đẳng giới)

Trung tâm hành chính 
thành phố, 24 Trần 
Phú, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, 
Thành phố Đà Nẵng

0236.3827407 Làm việc theo giờ hành 
chính

2 Trung tâm công tác 
Xã hội - thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội Thành phố Đà 
Nẵng

64 Đống Đa, phường 
Thuận Phước, quận Hải 
Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

0236.2214668 Làm việc theo giờ hành 
chính

3 Trung Tâm trợ giúp 
pháp lý (Đà Nẵng)

123 Trường Chinh, 
Phường Hòa Khê, quận 
Thanh Khê, Thành phố 
Đà Nẵng

0236.3889571 Làm việc theo giờ hành 
chính
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an thành phố Đà 
Nẵng - Phòng cảnh sát 
hình sự PC02

17 Lý Tự Trọng, phường 
Thạch Thang, quận Hải 
Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

0694260111 24/7h

5 Phòng Công tác xã hội 
- Bệnh viện Đà Nẵng

124 Hải Phòng, phường 
Thạch Thang, quận Hải 
Châu, Thành phố Đà 
Nẵng

0236.388516 
0906559063

24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng đặt tại Trạm y 
tế phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu

408 Tôn Đức Thắng, 
phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, Thành 
phố Đà Nẵng

0236.3841801 24/7

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
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THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội Thành 
phố Hải Phòng 

Số 2 Đinh Tiên Hoàng, 
Hồng Bàng, thành phố 
Hải Phòng

0225. 3842808 07h00 - 11h30 (mùa 
hè);
07h30 - 12h00 (mùa 
đông); 
13h30 - 17h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác  
xã hội thành phố Hải 
Phòng

Số 60 Nguyễn Văn 
Hới, phường Thành Tô, 
quận Hải An, thành 
phố Hải Phòng

0225 3.700.799 
18006605

07h00 - 11h30 (mùa 
hè);
07h30 - 12h00 (mùa 
đông); 
13h30 - 17h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước 
thành phố Hải Phòng

Số 112 đường Lê Duẩn, 
phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng

0225.3690.317, 
0225.3678689

07h00 - 11h30 (mùa 
hè);
07h30 - 12h00 (mùa 
đông); 
13h30 - 17h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình 
sự Công an thành phố 
Hải Phòng

Số 4 Lê Đại Hành, 
Minh Khai, Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng

069 2785874 24/7

5 Phòng Công tác xã hội, 
Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Tiệp 

Tầng 3 Nhà F, Số 1 
Đường Nhà Thương, 
Phường Cát Dài, Lê 
Chân, thành phố Hải 
Phòng

0225. 3700969 09h00 - 17h00
18h00 - 19h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại thị trấn Cát 
Bà, huyện Cát Hải

Tổ dân phố 5, thị trấn 
Cát Bà, huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng

0984311622 24/7

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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TỈNH AN GIANG 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và Xã hội tỉnh An 
Giang (Phòng Bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em - Bình 
đẳng giới) 

97 Trần Quang 
Diệu, phường Mỹ 
Hòa, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An 
Giang 

0296.3855976 7h00 - 11h00

13h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội bảo vệ trẻ em An 
Giang thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh An Giang

65 Tôn Đức Thắng, 
phường Mỹ Bình, 
TP. Long Xuyên, 
tỉnh An Giang

18008077 24/7

3 Trung tâm bảo trợ xã hội 
An Giang thuộc Sở Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh An Giang

Tổ 8, Trần Khắc 
Chung, phường 
Đông Xuyên, TP. 
Long Xuyên, tỉnh 
An Giang

0988421953
02963841395

7h00 - 11h00

13h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Trung tâm trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh An 
Giang thuộc Sở Tư  pháp 
tỉnh An Giang

8/18 Lý Thường 
Kiệt, phường Mỹ 
Bình, TP. Long 
Xuyên, tỉnh An 
Giang

0296.3857762

18001033

Giờ hành chính 
Thứ hai đến thứ sáu

5 Phòng công tác xã hội 
- Bệnh viện Sản nhi An 
Giang

02 Lê Lợi, phường 
Mỹ Bình, TP. Long 
Xuyên, An Giang

0296.3924246 7h00 - 11h00

13h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

TỈNH AN GIANG
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy 
– Nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại huyện Tịnh Biên 
tỉnh An Giang

Văn phòng Công 
tác xã hội, bảo vệ 
trẻ em huyện Tịnh 
Biên (Phòng Lao 
động – Thương 
binh và Xã hội 
huyện Tịnh Biên) 

Địa chỉ: khóm Xuân 
Hòa, thị trấn Tịnh 
Biên, huyện Tịnh 
Biên, tỉnh An Giang 

0975437737 24/7

TỈNH AN GIANG
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

7 Mô hình địa chỉ tin cậy 
– Nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại huyện Phú Tân 
tỉnh An Giang

Văn phòng Công 
tác xã hội, bảo vệ 
trẻ em huyện Phú 
Tân (Phòng Lao 
động – Thương 
binh và Xã hội 
huyện Phú Tân) 

Địa chỉ: 171, Tôn 
Đức Thắng, thị trấn 
phú Mỹ, huyện Phú 
Tân, tỉnh An Giang

0296.3587917 24/7

TỈNH AN GIANG
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu 

Số 11, đường Trường 
Chinh, phường Phước 
Trung, tp Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

02543.832826 7h30 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội và Bảo trợ trẻ em 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

120 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường Long 
Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

02543 827406/
02543 736098

Hotline: 
02543 829 839

7h30 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

Số 31, đường Tú Mỡ,
phường Phước Hiệp, 
TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu

02543.711.532 
hoặc 
02543.711.533

7h30 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự -PC 02 -Công an 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số 189 Bạch Đằng, 
Phường Phước Trung, 
TP.  Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa  
- Vũng Tàu

02543.858.743 24/7

5 Phòng Công tác xã hội 
Bệnh viện Bà Rịa

686, Võ Văn Kiệt, 
Phường Long Tâm, TP. 
Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

02543.731.338 8h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Phòng Công tác xã hội 
bệnh viện Lê Lợi

số 22 đường Lê Lợi - 
thành phố Vũng Tàu - 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543.611.636 8h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

7 Nhà Tạm lánh Phường 
12, Thành phố Vũng 
Tàu

58A Phước Thắng, 
Phường 12, TP Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu

02543.622.718 24/7

8 Nhà Tạm lánh xã Tân 
Hưng, TP. Bà Rịa

13 Lê Trọng Tấn, xã 
Tân Hưng, tp Bà Rịa, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543.731.814 24/7

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

9 Nhà Tạm lánh Phường 
Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ

Số 52A, đường Huỳnh 
Tịnh Của, khu phố 
Ngọc Hà, phường Phú 
Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu

02543.922.935 24/7

10 Nhà Tạm lánh Thị trấn 
Long Hải – huyện long 
Điền

Trạm Y tế -Phòng khám 
khu vực Long Hải, Khu 
phố Hải Lộc, TT Long 
Hải, huyện Long Điền, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

02543.868.448 24/7

11 Nhà Tạm lánh thị trấn 
Đất Đỏ - huyện Đất 
Đỏ

Thị trấn Thanh Bình, 
huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu

02543.866.432 24/7
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TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

12 Nhà Tạm lánh Thị trấn 
Phước Bửu – huyện 
Xuyên Mộc

Hẻm 26, đường Hùng 
Vương, KP Xóm Rẫy, 
TT Phước Bửu, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu

02543.771.300 24/7

13 Nhà Tạm lánh xã Xà 
Bang – huyện Xuyên 
Mộc

Tổ 72 - ấp Liên Hiệp 
I – xã Xà Bang – huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu

0979.300.012 24/7
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TỈNH BẮC GIANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bắc 
Giang

Số 52, đường Ngô  
Gia Tự, P. Ngô Quyền, 
TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang

0204 3554 100;  
0204 3854 240

7h30 - 12h00 
13h00 - 16h30 
Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Cơ sở Bảo trợ xã hội 
tổng hợp Bắc Giang

Ngõ 185 đường Giáp 
Hải, phường Dĩnh Kế, 
thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang

18008169 7h30 - 12h00 
13h00 - 16h30 
Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Bắc Giang

Số 663, đường Lê Lợi, 
P. Dĩnh kế, TP. Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang

0204 3852 668 7h30 - 12h00 
13h00 - 16h30 
Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - PC02 Công an tỉnh 
Bắc Giang

Số Q5, đường 
Hoàng Văn Thụ, TP. 
Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang

0204 3854 666 24/7

5 Phòng công tác xã hội 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bắc Giang

Đường Lê Lợi, TP. Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang

1900 0232 7h30 - 12h00 
13h00 - 16h30 
Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng xã Tam Dị

UBND xã Tam Dị, 
huyện Lục Nam, tỉnh 
Bắc Giang

0915 079 609 24/7

TỈNH BẮC GIANG
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TỈNH BẮC KẠN

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bắc 
Kạn

Tổ 7b, Phường Đức 
Xuân, Thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

02093.871.292 7h30 - 12h00;

13h30 - 17h00 

Thứ hai đến thứ sáu

2 Cơ sở Bảo trợ Xã hội 
tỉnh Bắc Kạn

Tổ 6, Phường Xuất 
Hóa, thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

02093.811.255 24/7

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Bắc Kạn

Tổ 7, phường Đức 
Xuân, thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Đường dây nóng: 
02093 877 333

Số điện thoại cơ quan: 
02093 873 430

7h30 - 12h00;

13h30 - 17h00 

Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự 
xã hội, Công an tỉnh 
Bắc Kạn

Tổ 11C, phường Đức 
Xuân, thành phố Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trưởng Ban hình sự: 
069.2549.020

7h30 - 12h00;

13h30 - 17h00 

Thứ hai đến thứ sáu.
(Ngoài giờ hành chính 
trực 24/7)

5 Bệnh viện đa khoa cấp 
tỉnh 

Xin liên hệ cơ sở y tế gần nhất trong trường hợp cần sự trợ giúp. 

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Trạm Y tế xã Khang 
Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn

0368009438 24/7

TỈNH BẮC KẠN
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TỈNH BẠC LIÊU

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bạc 
Liêu (Phòng Bảo trợ 
xã hội - Trẻ em và Bình 
đẳng giới) 

Số 52/3 – Đường Hùng 
Vương – Phường 1 – TP. 
Bạc Liêu – tỉnh Bạc 
Liêu

02913.956232 7h30 - 17h00 

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Bạc Liêu

Ấp Nước Mặn – xã 
Hưng Hội – huyện Vĩnh 
Lợi – tỉnh Bạc Liêu

02913.610237 24/7

3 Sở Tư pháp (Trung tâm 
trợ giúp pháp lý cấp 
tỉnh) tỉnh Bạc Liêu

Vui lòng liên hệ cơ quan chức năng (về y tế, tư pháp hoặc công an) nơi 
gần nhất hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu để được 
hướng dẫn, trợ giúp trong trường hợp cần thiết.
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an tỉnh Bạc Liêu 
(Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02)

Vui lòng liên hệ cơ quan chức năng (về y tế, tư pháp hoặc công an) nơi 
gần nhất hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu để được 
hướng dẫn, trợ giúp trong trường hợp cần thiết.

5 Bệnh viện đa khoa cấp 
tỉnh (Phòng công tác 
xã hội)

6 Địa chỉ tin cậy – Nhà 
tạm lánh tỉnh Bạc Liêu

Ấp Nước Mặn, xã Hưng 
Hội, huyện Vĩnh Lợi, 
tỉnh Bạc Liêu

02913.610237 24/7

TỈNH BẠC LIÊU
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TỈNH BẮC NINH

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động –Thương 
binh và Xã hội tỉnh Bắc 
Ninh

Số 11 Lý thái tổ - 
Phường Suối Hoa - TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0222.3814715;

3814716

7h30 - 16h30 
Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Bảo 
trợ xã hội

CS1: Đồi Ba Huyện, 
Phường Khắc Niệm, Tp 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

CS2: 124 Lê Phụng 
Hiểu, P.Vệ An, Tp Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0222.3821215 
0222.3822844 
0911020021

7h30 - 16h30 
Thứ hai đến thứ sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Bắc Ninh - Sở tư pháp.

Số 8 - Đường Phù 
Đổng Thiên Vương, 
phường Suối Hoa, Tp 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

0222.3810442 
0222.3824376

7h30 - 16h30 
Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự PC02, Công an tỉnh 
Bắc Ninh 

Số 23 đường Nguyễn 
Văn Cừ -TP Bắc Ninh - 
tỉnh Bắc Ninh.

0222.3822558 7h30 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

Trực ban 24/7

5 Tổ công tác xã hội 
bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bắc Ninh

Bồ Son - Võ Cường - 
TP Bắc Ninh -Bắc Ninh.

838224555
0967444144
0913172186

7h30 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

6 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – nhà tạm lánh tại 
Trung tâm Nuôi dưỡng 
Người có công và Bảo 
trợ-xã hội tỉnh Bắc 
Ninh

CS1: Đồi Ba Huyện, 
Phường Khắc Niệm, 
Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh.

0222.3821215
0222.3822844
0911020021

24/7

TỈNH BẮC NINH
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TỈNH BẾN TRE 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới Sở Lao động 
– Thương binh và Xã 
hội tỉnh Bến Tre

Số 126A, đường 
Nguyễn Thị Định, tổ 10, 
khu phố 2, phường Phú 
Tân, thành phố Bến 
Tre, tỉnh Bến Tre

02753.825.336 7h00 - 11h00

13h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

2 Trung tâm Cung cấp 
dịch vụ Công tác xã 
hội Bến Tre 

Số 94, đường Hùng 
Vương, phường An Hội, 
thanh phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

0275.6250.999 

(bấm phím số 1)

7h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

Trực cơ quan: 24/7
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước Bến 
Tre

Số 15, đường Thủ Khoa 
Huân, phường An Hội, 
thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

02753.814.720
(Phòng HC-TH)

02753.575.111 
(Đường dây nóng)

7h00 - 11h00

13h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự Công an tỉnh Bến 
Tre

Số 404D, đường Đồng 
Văn Cống, phường 7, 
thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

0693.561.037 24/7 

TỈNH BẾN TRE 
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện đa khoa 
Nguyễn Đình Chiểu 
Bến Tre

Số 109,  đường Đoàn 
Hoàng Minh, phường 
5, thành phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre

02753.822178-149

02753.501679

- Trực KHTH: 24/7

- Ngày làm việc: 7/7

- Phòng CTXH:

   7h00 - 11h00

   13h00 - 17h00

- Thứ hai đến thứ sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
cộng

Trung tâm Bảo trợ xã 
hội,  Quốc lộ 60, ấp 1, 
xã Sơn Đông, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến 
Tre

02753.817277

02753.822302

(Phòng TCHCKT)

24/7

TỈNH BẾN TRE 

69   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TỈNH BÌNH ĐỊNH

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
– Thương binh và Xã 
hội tỉnh Bình Định

210 Diên Hồng, Phường 
Ngô Mây, thành phố 
Quy Nhơn, Bình Định

0256 3811 956 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác Xã 
hội và Bảo trợ Xã hội  
tỉnh Bình Định

Số 78, đường Ngô Đức 
Đệ, phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn, tỉnh 
Bình Định.

0256 3835 355 24/7

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Bình Định

715 Trần Hưng Đạo - 
Thành phố Quy Nhơn 
- Bình Định.

0256.3816816 

0256.3820141 

0256.3826926 

8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Cảnh sát 113, Công an 
tỉnh Bình Định

10 Trần Phú, Quy Nhơn, 
Bình Định

0256 113 24/7

5 Phòng Công tác Xã hội 
- Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Định

106 Nguyễn Huệ, Tp. 
Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định

0256 3822 184 8h00 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Vui lòng liên hệ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội để có thêm thông tin chi tiết 

TỈNH BÌNH ĐỊNH
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TỈNH BÌNH DƯƠNG 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ chăm sóc 
trẻ em và Bình đẳng 
giới, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội 
tỉnh Bình Dương

Tầng 6A Trung tâm 
hành chính tỉnh, phường 
Hòa Phú, TP.Thủ Dầu 
Một, Bình Dương

0274.3836334 7h30 – 11h30

13h00 – 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Bảo trợ và 
Công tác xã hội tỉnh 
Bình Dương

Trụ sở chính: Đường 
NK 13, Khu dân cư ấp 
2, phường Thới Hòa, thị 
xã Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương

0274.3822092 - 
2222212

7h30 – 11h30

13h00 – 16h30

Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

2 Trung tâm Bảo trợ và 
Công tác xã hội tỉnh 
Bình Dương

Cơ sở 1: Số 373 Hồ Văn 
Mên, khu phố Thạnh 
Phú, phường An Thạnh, 
thành phố Thuận An, 
tỉnh Bình Dương

Cơ sở 2: 87 Đoàn Thị 
Liên, Phường Phú Lợi, 
TP. TDM, tỉnh Bình 
Dương

0274.3822092 - 
2222212

7h30 – 11h30

13h00 – 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Bình Dương (Sở Tư 
pháp)

469 Đại lộ Bình 

Dương, phường Phú 
Cường, Tp. Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương

(0274) 3.858.116 - 
3.858.266

7h30 – 11h30

13h00 – 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

TỈNH BÌNH DƯƠNG
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát Hình 
sự - PC 02, Công an tỉnh 
Bình Dương

615 Đại lộ Bình Dương, 
Phường Hiệp Thành, TP. 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

0274.824087 24/7

5 Tổ Công tác Xã hội 
thuộc Khoa Khám bệnh, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Bình Dương

Số 5 Phạm Ngọc Thạch, 
phường Hiệp Thành, TP. 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương

0274.3822920 7h30 – 11h30

13h00 – 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

6 Nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Trung tâm Văn hóa, Thể 
thao phường Phú Lợi, 
đường Huỳnh Văn Lũy, 
phường Phú Lợi, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

0274.3856611 24/7

TỈNH BÌNH DƯƠNG
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TỈNH BÌNH PHƯỚC

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/
đường dây nóng

Thời gian làm việc

1 Phòng Quản lý lĩnh vực 
xã hội, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội 
tỉnh Bình Phước 

QL14, P. Tân Bình, TP 
Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước

02713.870.762 7h30 - 11h30
13h30 - 17h30

2 Phòng công tác xã hội 
Trung tâm bảo trợ xã 
hội tỉnh Bình Phước

Thị trấn Lộc Ninh, 
huyện Lộc Ninh,tỉnh 
Bình Phước 

02713.885.885 7h30 - 11h30
13h30 - 17h30

3 Phòng cảnh sát hình 
sự PC02 (Công An tỉnh 
Bình Phước)

Số 12, Trần Hưng Đạo, 
p. Tân Phú, Tp. Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước 

0919.475577
(chị Phượng )

7h30 - 11h30
13h30 - 17h30
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TỈNH BÌNH PHƯỚC

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/
đường dây nóng

Thời gian làm việc

4 Phòng Công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Bình Phước

QL 14, p Tiến Thành, TP 
Đồng Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

02713. 888.697 7h30 - 11h30
13h30 - 17h30

5 Mô hình địa chỉ tin cậy 
– nhà tạm lánh tại cộng 
đồng xã Đồng Tâm, 
huyện Đồng Phú, Bình 
Phước

Công An xã Đồng Tâm, 
huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước 

02716.282.345 
(Đường dây nóng)

24/7
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TỈNH BÌNH THUẬN

TT Tên cơ quan/ đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/
đường dây nóng

Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
- Thương bình và Xã 
hội tỉnh Bình Thuận 

17 Nguyễn Tất Thành 
- TP. Phan Thiết - tỉnh 
Bình Thuận

(0252)3.832.879 7h00 - 11h30

13h30 - 17h30        

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội tổng hợp tỉnh Bình 
Thuận

Đường Nguyễn Thị 
Định - phường Phú Tài 
- TP. Phan Thiết - tỉnh 
Bình Thuận

(0252)3.756.039 24/7 (Ngoài giờ hành 
chính có trực ban phụ 
trách tiếp nhận thông 
tin)
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TT Tên cơ quan/ đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/
đường dây nóng

Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Bình 
Thuận

06 Nguyễn Tất Thành 
- TP. Phan Thiết - tỉnh 
Bình Thuận

(0252)3.821.615 7h00 - 11h30

13h30 - 17h30        

Thứ hai đến thứ sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - PC02 - Công an 
tỉnh Bình Thuận

347 Thủ Khoa Huân - 
phường Phú Thủy - TP. 
Phan Thiết - tỉnh Bình 
Thuận

0693428125 24/7 (Ngoài giờ hành 
chính có trực ban phụ 
trách tiếp nhận thông 
tin)

TỈNH BÌNH THUẬN
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TT Tên cơ quan/ đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/
đường dây nóng

Thời gian làm việc

5 Tổ công tác xã hội, 
Bệnh viện Đa Khoa 
tỉnh Bình Thuận 

Đường Tôn Thất Bách - 
phường Phú Tài - thành 
phố Phan Thiết - tỉnh 
Bình Thuận

(0252)3.822.733 7h00 - 11h30

13h30 - 17h30        

Thứ hai đến thứ sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Trạm Y tế 
phường Đức Long

783 Trần Hưng Đạo - 
phường Đức Long - TP. 
Phan Thiết - tỉnh Bình 
Thuận

(0252)3.819.569 24/7 (Ngoài giờ hành 
chính có trực ban phụ 
trách tiếp nhận thông 
tin)

TỈNH BÌNH THUẬN
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TỈNH CÀ MAU

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/ 
đường dây nóng

Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Cà 
Mau

Số 112, Phan Ngọc 
Hiển, Phường 5, TP Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau

0290.3831021 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội tỉnh Cà Mau

Ấp Cây Trâm, xã Định 
Bình, TP Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau

02903.510646 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Cà Mau

Số 07 Đường Huyền 
Trân Công Chúa, khóm 
8, p5, TP Cà Mau, tỉnh 
Cà Mau

02903,3550917 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02, Công an 
tỉnh Cà Mau 

Số 43 Hùng Vương, 
Phường 5, TP Cà Mau, 
tỉnh Cà Mau

02903.809.286 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ/ 
đường dây nóng

Thời gian làm việc

5 Phòng Công tác xã 
hội, Bệnh viện Đa khoa 
Cà Mau 

Số 16 Hải Thượng Lãn 
Ông, Phường 6, Thành 
Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

02903832112 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00 
Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình “ Địa chỉ tin 
cậy - Nhà tạm lánh” tại 
cộng đồng  

1. Xã Tân Lộc, huyện 
Thới Bình, tỉnh Cà Mau

02903.867.456 24/7

2. Xã Tân Hưng Đông 
huyện Cái Nước, tỉnh 
Cà Mau

02906.568.946

3. Xã Tân Trung, huyện 
Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

02903.944.013

4. Trung tâm BTXH tỉnh 
Cà Mau

02903.510.646

TỈNH CÀ MAU

81   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TỈNH CAO BẰNG 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội tỉnh Cao Bằng

Số 38, phố Xuân 
Trường, phường Hợp 
Giang, TP Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

02063.852.236/ 
02063.852.162

(hoặc cán bộ chuyên 
trách đ/c Huyền 
0915.425.420)

Theo giờ hành chính

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Cao Bằng

Tổ 16, Phường Sông 
Bằng, TP Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

02063.852.064 Theo giờ hành chính

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Cao Bằng

Số 029, phố Bế Văn 
Đàn, phường Hợp 
Giang, TP Cao Bằng, 
tỉnh Cao Bằng

02063.953.363 

hoặc 

02063.954.929

Theo giờ hành chính

82   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình sự 
- PC02, Công an tỉnh 
Cao Bằng

Đường Tân An, Phường 
Tân Giang, TP Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng

Đường dây nóng: 
0962.409.127

24/7

5 Phòng Công tác xã hội, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Cao Bằng

Km2, đường Đông Khê, 
phường Tân Giang, TP 
Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng

02063.888.806

hoặc 

0914.995.383

Theo giờ hành chính

6 Nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Trạm Y tế xã Thị Hoa, 
huyện Hạ Lang, tỉnh 
Cao Bằng

0912.198.536

hoặc 

0943.116.985

24/7

TỈNH CAO BẰNG 
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TỈNH ĐẮK LẮK 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Đắk 
Lắk

Số 23 Trường Chinh 
– TP. Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

Phòng BTXH:
0262.3950344

7h30 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Đắk Lắk

Thôn 10 xã Hòa Thắng, 
TP. Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

02623987.988 7h30 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Đắk Lắk

Số 39 Lý Thường Kiệt 
– TP. Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

02623699666 - 8h00 – 17h00 

- Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

4 Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02, Công an 
tỉnh Đắk Lắk

58 Nguyễn Tất Thành, 
TP. Buôn Ma Thuột, 
tỉnh Đắk Lắk

Trực ban: 

0694389308

- 7h00 – 16h30 

- Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

TỈNH ĐẮK LẮK 
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TỈNH ĐẮK LẮK 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng CTXH thuộc 
Bệnh viện Đa Khoa 
vùng Tây Nguyên, tỉnh 
Đắk Lắk

Số 184 Trần Quý 
Cáp-P. Tự An – TP. 
Buôn Ma Thuột - tỉnh 
Đắk Lắk

0262392959 -	7h00 - 11h30

-	1h30 - 17h00

- Thứ hai đến thứ sáu 
hàng tuần

6 Mô hình địa chỉ tin cậy 
- nhà tạm lánh tại cộng 
đồng xã Bình Hòa, 
huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk.

Nhà Văn hóa xã Bình 
Hòa, Thôn 1 (một) - xã 
Bình Hòa, huyện Krông 
Ana, tỉnh Đắk Lắk

Đường dây nóng 
02622230009

24/7
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TỈNH ĐẮK NÔNG 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Đắk 
Nông 

Số 02, Amajhao, tổ 2, 
phường Nghĩa Đức, 
Thành phố Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông 

02613.549.167 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Đắk Nông

Đường Cao Thắng, tổ 
5, thị trấn Đắk Mil, tỉnh 
Đắk Nông

02613 751 313 hoặc 

02613 751 314

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

(trừ ngày lễ, tết)

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Đắk Nông

Số 01, đường Chu Văn 
An, phường Nghĩa 
Thành, TP. Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông

02613 544 744 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Cơ quan công an Vui lòng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, trợ giúp trong 
trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm.

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Đắk Nông

Đường Võ Văn Kiệt, 
tổ 4, phường Nghĩa 
Trung, TP. Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông

Cơ quan: 
0962 012 456

Đường dây nóng
0963 201 818

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

(trừ ngày lễ, tết)

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh

UBND Phường Nghĩa 
Thành, TP. Gia Nghĩa, 
tỉnh Đắk Nông

Đường dây nóng: 
0947802820

24/7

TỈNH ĐẮK NÔNG 
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TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Điện Biên 

Số 34A Tổ 1, phường 
Him Lam, thành phố 
Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên

Văn thư: 
0215.3825310.

Phòng Bảo vệ - Chăm 
sóc trẻ em: 
0215.3824 303

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Điện Biên

Phố 6, phường Thanh 
Bình, thành phố Điện 
Biên Phủ, tỉnh Điện 
Biên

Trực ban: 
0215.37375431

Giám đốc: 
0943.655.769

24/7
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Điện Biên

Trụ sở chính: Sở Tư 
pháp tỉnh Điện Biên, 
tổ dân phố 12, phường 
Mường Thanh, thành 
phố Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên

Đường dây nóng: 
0215.3838282

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

Địa chỉ các Chi nhánh:    

+ Chi nhánh trợ giúp 
pháp lý số 2: Khối 1, 
thị trấn Mường Chà, 
huyện Mường Chà, 
tỉnh Điện Biên

0215.33842556

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Điện Biên

+ Chi nhánh trợ giúp 
pháp lý số 3: Bản Hón, 
thị trấn Mường Ảng, 
huyện Mường Ảng, 
tỉnh Điện Biên.

02153.506.376 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

+ Chi nhánh trợ giúp 
pháp lý số 5: Tổ dân 
cư số 2, xã Mường 
Nhé, huyện Mường 
Nhé, tỉnh Điện Biên

02153.740.788

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự PC 02 - Công an 
tỉnh Điện Biên

Tổ 9, phường Him Lam, 
thành phố Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên

Trực ban: 

0692 489239

Đ/c Sùng A Viện - Phó 
Trưởng phòng PC 02: 
0826 807 829

24/7

5 Phòng Công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện đa 
khoa tỉnh Điện Biên

Tổ 10, phường Noong 
Bua, thành phố Điện 
Biên Phủ, Điện Biên

0969.851.717 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ hai đến thứ sáu

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng đặt tại UBND xã 
Thanh Yên tỉnh Điện 
Biên

Thôn Việt Yên, xã 
Thanh Yên, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên

0215.3954.337

0912.793.195

0793.069.333

24/7

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
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TỈNH ĐỒNG NAI 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Đồng Nai 

Số 05, Phan Đình 
Phùng, P. Quang Vinh, 
Tp. Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

02512.636.222 7h00 - 11h30

13h00 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh Đồng Nai 

KP5, Phường Tân Hiệp, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

02903.510.646 7h00 - 11h30

13h00 - 16h30

Thứ hai đến thứ sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Đồng Nai

Số 224, đường 30/4, 
P. Thanh Bình, TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251.3819.965 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TỈNH ĐỒNG NAI

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

 4 Phòng cảnh sát hình 
sự (PC02), Công an 
tỉnh Đồng Nai

Số 47, Nguyễn Ái 
Quốc, P. Tân Hiệp, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

693,480,182 8h00 - 17h00 
Trực ban: 24/7

 5 Bệnh viện Đa khoa 
Đồng Nai 

Số 02, Đường Đồng 
Khởi, P. Tam Hòa, Tp. 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

0967.901.717 (24/7)
 
0251.600.619 
(Phòng CTXH, từ 7h30 
đến 14h30)

24/7
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TỈNH ĐỒNG NAI

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Địa chỉ tin cậy – Nhà 
tạm lánh tại cộng 
đồng tại xã An Phước

Xã An Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai 

0919.246.684 
(Đ/c Phúc) 

0785.945.232 
(Đ/c Triết)

24/7

7 Địa chỉ tin cậy – Nhà 
tạm lánh tại cộng 
đồng tại xã Tam An

Xã Tam An, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng 
Nai

0909.228.377 
(Đ/c Hạnh) 

24/7
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TỈNH ĐỒNG THÁP

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Đồng Tháp 

Số 18, đường 30/4, 
Phường 1, TP. Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

0277 3852980 7h00 - 11h00 
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ 
Xã hội tổng hợp tỉnh 
Đồng Tháp 

Đường Tràm Dơi, Xã 
Mỹ Thọ, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

0277.851.61.71  
(tiếp nhận các trường 
hợp đối với trẻ em) 
02773.821.282
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TỈNH ĐỒNG THÁP

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp pháp lý Đồng Tháp  

3.1 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước

Số 23 đường Hùng 
Vương, phường 2, TP. 
Cao Lãnh Đồng Tháp

02773854157 7h00 - 11h00 
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3.2 Chi nhánh trợ giúp 
pháp lý số 1

Số 466, Nguyễn Sinh 
Sắc, phường 1, TP. Sa 
Đéc, Đồng Tháp.

02773773933

3.3 Chi nhánh trợ giúp 
pháp lý số 2

Số 47 đường Lê Hồng 
Phong, phường An 
Thạnh, TP Hồng Ngự

02773562845
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát Hình 
sự, Công an tỉnh Đồng 
Tháp 

335, ấp An Định, An 
Bình, huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp

0693620245 24/7

5 Phòng Công tác xã 
hội, Bệnh viện Đa 
Khoa Đồng Tháp, tỉnh 
Đồng Tháp

Mai Văn Khải, xã Mỹ 
Tân, thành phố Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

02773899224 7h00 - 11h00 
13h00 - 15h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình " Địa chỉ tin 
cậy - Nhà tạm lánh"  
tại Xã Long Hậu, 
huyện Lai Vung, tỉnh 
Đồng Tháp

Ấp Long Khánh, xã 
Long Hậu, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp 

02773649080 24/7

TỈNH ĐỒNG THÁP
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TỈNH GIA LAI

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
– Thương binh và Xã 
hội tỉnh Gia Lai 

Số 10, Hai Bà Trưng, 
Pleiku, tỉnh Gia Lai

02693.823.262 7h00 - 11h00 
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng Công tác xã 
hội và Phát triển cộng 
đồng tỉnh Gia Lai

Số 61 Hải Thượng Lãn 
Ông, Pleiku, tỉnh Gia 
Lai

0269. 868. 000 24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý

Số 46, Đường Lê 
Thánh Tôn, Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

02693.830. 479 7h00 - 11h00 
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02

Số 267A Trần Phú, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai

02693.869.114 24/7

5 Phòng công tác xã hội, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Số 32 Tôn Thất Tùng, 
Phù Đổng, Pleiku, tỉnh 
Gia Lai

0269 3874 113 Giờ hành chính
Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Địa chỉ tin cậy nhà tạm 
lánh tại cộng đồng 

Vui lòng liên hệ Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai để có thêm thông tin chi tiết. 

TỈNH GIA LAI
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TỈNH HÀ GIANG

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hà 
Giang

Số 3, Yết Kiêu, phường 
Nguyễn Trãi, thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang

02193.868.593
(Phòng Văn thư)

7h30 - 11h30 
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác 
xã hội tỉnh Hà Giang

Tổ 8, phường Quang 
Trung, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang

02193.810.169

Đường dây nóng: 
18001282

7h30 - 11h30 
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Hà Giang

Đường Trần Quốc 
Toản, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang

02193.862.015 7h30 - 11h30 
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - Công an tỉnh Hà 
Giang

Số 346, đường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hà 
Giang, tỉnh Hà Giang

0692.429.148 7h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH HÀ GIANG
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TỈNH HÀ GIANG

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Tổ Công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Hà Giang

Số nhà 11, tổ 10, 
phường Minh Khai, 
thành phố Hà Giang, 
tỉnh Hà Giang

0913.558.358 7h30 - 11h30 
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Địa chỉ tin cậy, nhà 
tạm lánh tại cộng 
đồng (có 02 địa chỉ)

01 tại Trạm y tế xã 
Hữu Vinh, huyện Yên 
Minh, tỉnh Hà Giang; 

01 tại UBND xã Linh 
Hồ, huyện Vị Xuyên, 
tỉnh Hà Giang

Tại xã Hữu Vinh:
0976076075

Tại xã Linh Hồ:
0817835169; 
0818415346

24/7
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TỈNH HÀ NAM 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng bảo vệ chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
– Thương binh và Xã 
hội Hà Nam

Số 163, đường Trường 
Chinh, TP Phủ Lý, tỉnh 
Hà Nam

0226 3852692 7h30 - 11h30
13h00 - 17h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng công tác xã hội, 
Trung tâm công tác xã 
hội Hà Nam 

Quốc lộ 21a, xã Liêm 
Tiết, TP Phủ Lý, 
tỉnh Hà Nam

1900571208 24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý

Đường Lê Chân, P.Lê 
Hồng Phong, TP Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam

0226 3855946 7h30 - 11h30
13h00 - 17h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu

105   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TỈNH HÀ NAM 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự-PC02 tỉnh Hà Nam

Đường Lý Thường Kiệt, 
P.Lê Hồng Phong, TP 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

0692729307 24/7

5 Phòng công tác xã hội 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hà Nam

Đường Trường Chinh, 
TP Phủ Lý, tỉnh Hà 
Nam

0226 6500888 7h30 - 11h30
13h00 - 17h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình nhà tạm lánh 
tại cộng đồng (thuộc 
Trung tâm công tác 
xã hội)

Xã Thi Sơn, huyện Kim 
Bảng tỉnh Hà Nam

Đường dây nóng 
1900571208

24/7

106   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TỈNH HÀ TĨNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động- Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hà 
Tĩnh 

Số 04 - Đường Trần 
Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh 
Hà Tĩnh 

0239.3608079 7h30 - 11h30
13h30 - 17h30 

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội - Quỹ Bảo trợ trẻ 
em, tư vấn, giáo dục 
nghề nghiệp, phục hồi 
chức năng cho người 
khuyết tật Hà Tĩnh

Số 146b, đường Trần 
Phú, phường Bắc Hà, 
TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà 
Tĩnh

02393.853279 
02393.22377

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Hà Tĩnh – Sở Tư pháp 

Số 103A đường Phan 
Đình Phùng, phường 
Tân Giang, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

02393.890.273

02393.699.188

7h30 - 11h30
13h30 - 17h30 

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TỈNH HÀ TĨNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình sự 
(PC02) - Công an tỉnh 
Hà Tĩnh 

Số 268 đường Nguyễn  
Huy Tự, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

069.2928.231 24/7

5 Phòng Công tác Xã hội 
- Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hà Tĩnh 

Số 75  Đường Hải 
Thượng Lãn Ông, 
Thành phố Hà Tĩnh, 
tỉnh Hà Tĩnh  

02393 855569 7h30 - 11h30
13h30 - 17h30 

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại xã Thanh Lộc, 
huyện Can Lộc, tỉnh Hà 
Tĩnh

Trạm y tế xã Thanh 
Lộc, huyện Can Lộc, 
tỉnh Hà Tĩnh

0378402294

0825818292

0978903601

24/7
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TỈNH HẢI DƯƠNG 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới, Sở Lao động 
– Thương binh và Xã 
hội tỉnh Hải Dương

Số 8, Phạm Sư Mệnh, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương

02203.850031 Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

2  Phòng công tác xã hội 
- Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội Hải Dương

Số 93, Nguyễn Lương 
Bằng, TP Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

Đường dây nóng: 
18001292

Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Hải Dương

Số 113, Trần Hưng Đạo, 
TP Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương

02203.840164

Đường dây nóng 24/7
02203.846333

Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự PC02 - Công an tỉnh 
Hải Dương

Khu 11, phường Thanh 
Bình, TP Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

0692829105 24/7

5 Phòng công tác xã hội 
- Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Hải Dương

Số 225, Nguyễn Lương 
Bằng, TP Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương

02203.898355 Giờ hành chính
Các ngày trong tuần

6 Mô hình địa chỉ tin 
cậy, nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại xã Nam 
Trung, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương 
(Mô hình do Trung 
ương hỗ trợ kinh phí 
hoạt động giai đoạn 
2016 – 2020)

Xã Nam Trung, huyện 
Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương

 24/7

TỈNH HẢI DƯƠNG
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TỈNH HẬU GIANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo trợ Xã hội 
– Trẻ em và Bình đẳng 
giới thuộc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội tỉnh Hậu Giang

Số 03, đường Thống 
Nhất, Khu vực 4, 
Phường V, thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang

0293.3.582.173 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội tỉnh Hậu Giang  

Ấp 2, thị trấn Nàng 
Mau, tỉnh Hậu Giang

02936533332 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
(Thứ bảy và Chủ Nhật có 
phân công người trực)
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Hậu Giang

Số 02, Ngô Quyền, 
Phường V, thành phố 
Vị Thanh, tỉnh Hậu 
Giang

0293.3.838238 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự, Công an tỉnh Hậu 
Giang  

Số 09, Đại lộ Võ 
Nguyên Giáp, Phường 
V, thành phố Vị Thanh, 
tỉnh Hậu Giang

0693.769.245 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
(Thứ bảy và Chủ Nhật có 
phân công người trực)

TỈNH HẬU GIANG
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Hậu Giang  

6 Địa chỉ tin cậy - Nhà 
tạm lánh tại cộng đồng

Ấp 3, xã Vị Đông, 
huyện Vị Thủy, tỉnh 
Hậu Giang

ĐT đường dây nóng: 
0375629047

DĐ Anh Thừa: 
0906046446

24/7

TỈNH HẬU GIANG

113   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TỈNH HOÀ BÌNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Hoà 
Bình

Số 755 Đường Cù 
Chính Lan - Phường 
Phương Lâm - TP Hoà 
Bình, tỉnh Hoà Bình

02183.857.222 7h30 - 11h30
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng Công tác xã hội, 
Trung tâm công tác Xã 
hội tỉnh Hoà Bình

Tổ 3, phường Kỳ Sơn, 
Tp Hoà Bình, tỉnh Hoà 
Bình

02183.843.452 8h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Hoà Bình

Số 105 đường Điện 
Biên Phủ, p.Phương 
Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh 
Hoà Bình

02183.851.209 8h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự (PC02), Công an 
tỉnh Hoà Bình 

Tổ 4- P. Thịnh Lang, 
tp Hoà Bình, tỉnh Hoà 
Bình

0692.709.173 7h30 - 11h30
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH HOÀ BÌNH
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Tổ Công tác xã hội 
thuộc khoa khám bệnh 
bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Hoà Bình

Tổ 10, p. Đồng Tiến, 
TP Hoà Bình, tỉnh Hoà 
Bình

0971436888 - Phạm 
Thị Thanh Hà, tổ 
trưởng

7h30 - 11h30
13h00 - 16h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Xã Tân Pheo, huyện Đà 
Bắc, tỉnh Hoà Bình

0839230999 - Hà Văn 
Khanh - Thành viên 
BQL mô hình

24/7

TỈNH HOÀ BÌNH
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TỈNH HƯNG YÊN

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Hưng Yên

Số 533 Nguyễn Văn 
Linh, thành phố Hưng 
Yên, tỉnh Hưng Yên

02213.552.215 7h30 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm bảo trợ xã 
hội và công tác xã hội 
tỉnh Hưng Yên 

Xã Đặng Lễ, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên

1800588850 24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Hưng Yên

Số 19 An Vũ, Phường 
Hiến Nam, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên

02213.550.511 7h30 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự 
xã hội, Công an tỉnh 
Hưng Yên 

79A Trưng Trắc - P. 
Minh Khai, thành phố 
Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên

02213.518.569 24/7

5 Tổ công tác xã hội, 
Bệnh viện Đa Khoa 
tỉnh Hưng Yên 

Đường Hải Thượng Lãn 
Ông - P. An Tảo, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh 
Hưng Yên

0974.296.496 7h30 - 16h30 (mùa hè)
7h00 - 17h00 (mùa 
đông) 

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình “Địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh”

TỈNH HƯNG YÊN
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TỈNH HƯNG YÊN

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6.1 “Địa chỉ tin cậy, nhà 
tạm lánh” 

Tại xã Đình Cao, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Xã Đình Cao, huyện 
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

02213.843.049 24/7

6.2 “Địa chỉ tin cậy, nhà 
tạm lánh” 

Tại xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên

Xã Đồng Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên

0936525779
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TỈNH KHÁNH HOÀ 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Khánh Hòa

Khu liên cơ II, số 
84 Phan Chu Trinh, 
phường Xương Huân, 
thành phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

0258.3818528 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội – Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh Khánh Hòa

Cơ sở 1: số 193 Phước 
Long, phường Phước 
Long, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cơ sở 2: 82 Trần Quý 
Cáp, phường  Vạn 
Thắng, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

0258.3883.040 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TỈNH KHÁNH HOÀ 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Khánh Hòa.

13 Hoàng Hoa Thám, 
phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa.

0258.3562222 7h30 - 16h30
Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự (PC02) - Công an 
tỉnh Khánh Hòa

80 Trần Phú, phường 
Lộc Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đường dây nóng:  
0947513113

Trực ban: 
0694401211

24/7

5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Khánh Hòa

19 Yersin, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

0258.3827907 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến Chủ nhật

Thường trực cấp cứu: 
24/7 giờ
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TỈNH KHÁNH HOÀ 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Hội phụ nữ, ngành Văn 
hóa (468 Mô hình) tỉnh 
Khánh Hòa

Trung tâm sinh hoạt 
cộng đồng, nhà riêng 
chi hội trưởng phụ nữ, 
nhà riêng tổ trưởng tổ 
dân phố, Ban Gia đình 
xã hội – Kinh tế (Hội 
LHPN tỉnh Khánh Hòa)

0258.3561017

0258.3561017

7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

Nếu trường hợp người 
bị hại cần sự hỗ trợ thì 
chi hội trưởng phụ nữ 
và tổ trưởng tổ dân 
phố vẫn làm việc ngoài 
giờ hành chính, ngày 
nghỉ, ngày lễ.
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TỈNH KIÊN GIANG 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo trợ xã hội, 
Trẻ em – Bình đẳng 
giới và Tệ nạn xã hội,  
Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Kiên Giang 

249 Nguyễn Trung 
Trực, phường Vĩnh 
Bảo, Thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang

0297.3862043

Đường dây nóng: 
0919.69.76.55

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Kiên Giang

Ấp Hòa Bình, xã Mong 
Thọ, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang

0297.3837529 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Kiên Giang

52 Hoàng Hoa Tham, 
Phường Vĩnh Thanh 
Vân, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang

0297.3861627 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình sự 
(PC02) - Công an tỉnh 
Kiên Giang

507 Nguyễn Chí Thanh, 
Phường Rạch Sỏi, 
thành phố Rạch Giá, 
tỉnh Kiên Giang

0297.3863513 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH KIÊN GIANG
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TỈNH KIÊN GIANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng công tác xã hội 
- Bệnh viện đa khoa 
tỉnh tỉnh Kiên Giang

46 Lê Lợi, Vĩnh Thanh 
Vân, Thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang

0297.3863328 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng 

UBND xã Phong Đông,  
Ấp Thạnh Đông, xã 
Phong Đông, huyện 
Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 
Giang

0297.3563289 24/7
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TỈNH KON TUM

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Kon 
Tum

Số 292 Bà Triệu, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum

0260.3.917.381 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ và 
Công tác xã hội tỉnh 
Kon Tum

Số 45/506 Km 4 – 
Phan Đình Phùng –Tổ 
10 phường Duy Tân, 
thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

0260.3.862.677 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Kon Tum

Số 211 Trần Hưng Đạo, 
thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

0260.3.861.658 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Công An tỉnh Kon Tum Số 198 Phan Chu Trinh, 
phường Thắng Lợi, 
thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

0694.186.112 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
(thứ 7, chủ nhật có 
trực ban)

TỈNH KON TUM
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TỈNH KON TUM

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Kon Tum

Số 224 Bà Triệu, 
phường Quang Trung, 
thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

0260.3.862.573 24/7

6 Nhà tạm lánh Thôn 2, xã Tân Cảnh, 
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 
Tum

Đ/c A Thái: 
0978.695.359 PCT 
UBND xã;

Đ/c Xoan: 
0974.871.079 CT Hội 
PN xã.

24/7
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TỈNH LAI CHÂU 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Lai 
Châu 

Nhà E- Trung tâm 
Hành chính - Chính 
trị tỉnh, P. Tân Phong, 
thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu

0213.3876.509 7h30 - 17h30
Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội tỉnh Lai Châu

Bản Mới - Xã San 
Thàng, thành phố Lai 
Châu, tỉnh Lai Châu

0213.3876.209 7h30 - 17h30
Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Lai Châu

Tầng 1, Toà nhà số 1 trụ 
sở Hợp khối các đơn 
vị sự nghiệp tỉnh Lai 
Châu, P. Đông Phong, 
thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu

0213.3795663
hoặc 
0213.3878.480

7h30 - 17h30
Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự PC02 - Công an tỉnh 
Lai Châu

Phường Tân Phong, TP 
Lai Châu, tỉnh Lai Châu

0692469532 7h30 - 17h30
Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Tổ Công tác xã hội, 
Phòng Tổ chức hành 
chính - Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Lai Châu

Phường Tân Phong, 
thành phố Lai Châu, 
tỉnh Lai Châu

02133.876.878 7h30 - 17h30
Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH LAI CHÂU 
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TỈNH LÂM ĐỒNG 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Lâm Đồng 

36 Trần Phú - Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

02633822165; 
02633825726

7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Lâm Đồng

26 Phù Đổng Thiên 
Vương - Phường 8 Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng

02633834805 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Lâm Đồng

36 Trần Phú - Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng

02633511151 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự Công an tỉnh Lâm 
Đồng

Số 10 Trần Bình Trọng 
- Phường 5 Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

Trực Ban: 
02633.822.097 
hoặc 
0693449021

07h00 - 17h00 hàng 
ngày

5 Tổ công tác xã hội - 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Lâm Đồng

01 Phạm Ngọc Thạch 
Phường 6 Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng

02633827548 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Địa chỉ tin cậy - Nhà 
tạm lánh tại cộng đồng

106 Thi Sách - Phường 
6, Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng

02633822458 24/7

TỈNH LÂM ĐỒNG 
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TỈNH LẠNG SƠN

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Phòng chống 
Tệ nạn Xã hội - Bình 
đẳng giới, Sở Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

617, đường Bà Triệu, P. 
Đông Kinh, Thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

0205.3875710 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Cở sở Bảo trợ xã hội 
tổng hợp tỉnh Lạng 
Sơn

Thôn Hoàng Thượng, 
xã Hoàng Đồng, Thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

0205.3871.536 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý, Sở Tư pháp 
tỉnh Lạng Sơn

623, đường Bà Triệu, 
P. Đông Kinh, Thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

0205.3876.538 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - PC 02, Công an 
tỉnh

Vui lòng liên hệ cơ quan công an tại địa phương nơi gần nhất để biết thêm 
thông tin và được trợ giúp kịp thời

5 Phòng Công tác xã 
hội, Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Đại Sơn, xã Hợp 
Thành, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn

0205.3898992 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH LẠNG SƠN 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin 
cậy-nhà tạm lánh tại 
cộng đồng các huyện: 
Tràng Định, Văn Lãng, 
Văn Quan tỉnh Lạng 
Sơn

- Huyện Tràng Định: thôn Đâư Lư, xã Chi Lăng, 
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

- Huyện Văn Lãng: thôn Tân Việt, xã Bắng Hùng, 
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn  

- Huyện Văn Quan: thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, 
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

- Huyện Tràng Định: 0205.3883.065; 

   0962464 199  

- Huyện Văn Lãng: 0205.3881.521

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH LẠNG SƠN
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TỈNH LÀO CAI 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Lào Cai 

Tầng 7, Khối 6, 
Phường Nam Cường, 
Thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai

02143821884 Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng Công tác xã hội 
- Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lào Cai

Đường Chiềng On, 
phường Bình Minh, Tp 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai

02143758993 Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Công tác 
xã hội tỉnh Lào Cai

Tổ 3, phường Bình 
Minh, Tp Lào Cai, tỉnh 
Lào Cai

18001136 24/7
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Lào Cai

Tầng 3, Khối 9, Đại 
lộ Trần Hưng Đạo, 
phường Nam Cường, 
Tp Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai

02143824774

02143824983

02143827829

Giờ hành chính

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Phòng Cảnh sát hình 
sự Công an tỉnh Lào 
Cai

Phòng Trực ban hình 
sự, tầng 1, Trụ sở khối 
Cảnh sát nhân dân số 
06 đường Trần Kim 
Chiến, phường Nam 
Cường, Tp Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai

0692449137 24/7

TỈNH LÀO CAI 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại xã Xuân 
Thượng huyện Bảo 
Yên, tỉnh Lào Cai

UBND xã Xuân 
Thượng, Bản 4 Vành, 
xã Xuân Thượng, 
huyện Bảo Yên, tỉnh 
Lào Cai

0817296689 24/7

7 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại xã Xuân 
Quang, Huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai

Phòng công vụ, Thôn 
Hang Đá, xã Xuân 
Quang, Huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai

0962 273 385 24/7

TỈNH LÀO CAI 
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TỈNH LONG AN

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Quản lý công 
tác xã hội, Sở Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội tỉnh Long An 

Số 76, Nguyễn Huệ, 
phường 1 Tp. Tân An, 
tỉnh Long An 

0723.826.521 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội Long An 

Ấp 2 xã Bình Tâm, Tp. 
Tân An, tỉnh Long An 

02723.929.573 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Long An

Số 28, đường Nguyễn 
Đình Chiểu, phường 1, 
thành phố Tân An, tỉnh 
Long An

02723.821.630 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát điều 
tra tội phạm về trật tự 
xã hội, Công an tỉnh 
Long An 

Số 1A, đường Cử 
Luyện, phường 5,  
thành phố Tân An, tỉnh 
Long An

02723.989.218 24/7

5 Phòng Công tác Xã hội 
- Bệnh viện đa khoa 
Long An  

211 Nguyễn Thông, 
phường 3, TP. Tân An, 
tỉnh Long An

0723.581.113 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH LONG AN
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng 

UBND thị trấn Cần 
Giuộc 

Quốc lộ 50 (tuyến 
tránh TT. Cần Giuộc) – 
khu phố Thanh Ba – thị 
trấn Cần Giuộc- huyện 
Cần Giuộc – tỉnh Long 
An

02723.894048 
0908.674.894

24/7

TỈNH LONG AN
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TỈNH NAM ĐỊNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Nam Định

15A đường Giải Phóng, 
phường Cửa Bắc, Tp. 
Nam Định, tỉnh Nam 
Định

0228.3846.953 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tổng hợp tỉnh Nam 
Định

Cơ sở 1 : TT. Xuân 
Trường, H. Xuân 
Trường, T. Nam Định

Cơ sở 2: Thôn Lộng 
Đồng, Xã Lộc An, Tp. 
Nam Định, tỉnh Nam 
Định

02283.886.142 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Nam Định

157 Nguyễn Trãi, 
phường Phan Đình 
Phùng, Tp. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

02283.862.660 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự PC02 - Công an tỉnh  
Nam Định

117 Hoàng Hoa Thám, 
phường Trần Đăng 
Ninh, Tp. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

02283.833.222 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Nam Định

02 Trần Quốc Toản, 
Phường Trần Đăng 
Ninh, Tp. Nam Định, 
tỉnh Nam Định

02283.849.233 24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Xã Yên Phong, H. Ý 
Yên, Tp. Nam Định, tỉnh 
Nam Định

0985.447.288
(Cán bộ Thương binh 
Xã hội xã)

24/7

TỈNH NAM ĐỊNH 
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TỈNH NGHỆ AN 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và xã hội tỉnh 
Nghệ An

Số 12, Trường Thi, TP 
Vinh, tỉnh Nghệ An

02383 598889 7h30 - 12h00
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh Nghệ An

Cơ sở 1: Xóm Lưu Tiêu, 
xã Lưu Sơn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An

Cơ sở 2: 16, Trần Tấn, 
xã Hưng Lộc, TP Vinh, 
tỉnh Nghệ An

CS 1: 
1800.599.963

CS 2: 
02383.857407

24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Nghệ An

56, Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An

02383.589.532 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự PC02 - Công An 
tỉnh Nghệ An

Xóm 13B, Xã Nghi Kim, 
TP Vinh, tỉnh Nghệ An

0692904512 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

Ngoài giờ hành chính 
có trực ban 24/7h

5 Bệnh viện Hữu nghị đa 
khoa tỉnh Nghệ An

Km5, Đại Lộ Lê Nin, 
Xóm 14, Xã Nghi Phú, 
TP Vinh, tỉnh Nghệ An

0238 3844528 8h00 - 16h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

Trực cấp cứu 24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại cộng đồng 

6.1 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
huyện Quỳ Châu 

Khối 3, Thị trấn Tân 
Lạc, huyện Qùy Châu, 
tỉnh Nghệ An

0978.124.188 24/7

TỈNH NGHỆ AN
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6.2 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tam lánh tại 
huyện Tương Dương

Nhà VH cộng đồng 
bản Sơn Hà, xã Tam 
Quang, huyện Tương 
Dương, tỉnh Nghệ An

0844 318 727 24/7

6.2 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tam lánh tại 
huyện Tương Dương

Nhà VH cộng đồng 
bản Chẳm Puông, xã 
Lượng Minh, huyện 
Tương Dương, tỉnh 
Nghệ An

0919 172 688 24/7

6.3 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tam lánh tại 
huyện Con Cuông

Trạm y tế xã Đôn 
Phục - Bản Phục, xã 
Đôn Phục, huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An

0942336508 24/7

TỈNH NGHỆ AN
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6.4 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tam lánh tại 
huyện Tân Kỳ 

UBND xã Tân Hương - 
xóm Tân Minh, xã Tân 
Hương, huyện Tân Kỳ, 
tỉnh Nghệ An

0946 079 696 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6.5 Mô hình Địa chỉ tin 
cậy – Nhà tam lánh tại 
huyện Kỳ Sơn 

UBND xã Tà Cạ,  Bản 
Cánh, xã Tà Cạ, huyện 
Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

0945 534 407 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH NGHỆ AN
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TỈNH NINH BÌNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Ninh Bình

Số 2A, đường Phạm 
Hồng Thái, phường Vân 
Giang, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

02293.898.880 7h30 - 17h00(mùa 
đông)

7h00 - 17h00(mùa hè) 

Thứ Hai đến thứ Sáu 
(Trừ các ngày nghỉ lễ 
theo quy định của Nhà 
nước)

2 Trung tâm Bảo trợ và 
Công tác xã hội tỉnh 
Ninh Bình

Số 228, Phố Bắc 
Phong, Phường Nam 
Bình, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

1800.556.882 (hotline)

02293875252 (ĐT bàn)

24/7
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Ninh Bình

Số 17, đường Trần 
Hưng Đạo, phường 
Đông Thành, thành 
phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình

ĐT cơ quan: 
02293.899.086 

Tư vấn pháp luật: 
0886.500.700

7h30 - 17h00 

Thứ Hai đến thứ Sáu 
(Trừ các ngày nghỉ lễ 
theo quy định của Nhà 
nước)

4 Phòng cảnh sát hình sự 
công an tỉnh Ninh Bình

Số 60, Trương Hán 
Siêu, phường Phúc 
Thành, thành phố Ninh 
Bình, tỉnh Ninh Bình

069.2860.398 
(số trực ban)

24/7

TỈNH NINH BÌNH 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện Đa khoa 
Tỉnh Ninh Bình

Đường Tuệ Tĩnh, 
phường Nam Thành, 
TP Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình

0229.871145 Mùa hè: 7h00 - 11h30; 
13h30 đến 17h

Mùa đông: 7h30 - 
11h30; 13h00 - 17h00) 

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng xã Mai Sơn

Trạm Y tế xã Mai Sơn, 
huyện Yên Mô, tỉnh 
Ninh Bình

0917897431 (hotline)

0975296059 (hotline)

Các ngày trong tuần. 
Trực 24/7h

TỈNH NINH BÌNH 
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TỈNH NINH THUẬN 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Lao động – 
Giáo dục nghề nghiệp, 
Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Ninh Thuận

Đường 16/4  phường 
Mỹ Bình, Tp. Phan 
Rang Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận

02593922707 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng Công tác xã hội, 
Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh Ninh Thuận,

Số 33, Cao Bá Quát, 
phường Thanh Sơn, Tp. 
Phan Rang Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận

19008079 (hotline) 
02596258088

7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý Ninh Thuận 
(Sở Tư pháp tỉnh Ninh 
Thuận)

Số 165 đường 21 tháng 
8, phường Phước Mỹ, 
Tp. Phan Rang Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận

0259.3937373 
(đường dây nóng) 
02593501736

7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Trực ban Hình sự Công 
an tỉnh Ninh Thuận 

Trụ sở Khối cảnh sát, 
đường 16 tháng 4, 
phường Mỹ Bình, Tp. 
Phan Rang Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận

02593823366 24/7

TỈNH NINH THUẬN
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Tổ Công tác xã hội 
- trực thuộc phòng 
Quản lý chất lượng, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Ninh Thuận,

Đường Nguyễn Văn 
Cừ, Tp. Phan Rang 
Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

02593891400 7h00 - 11h30
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại xã Phước 
Diêm, huyện Thuận 
Nam, tỉnh Ninh Thuận

UBND xã Phước Diêm, 
thôn Lạc Tân 1, xã 
Phước Diêm, huyện 
Thuận Nam, tỉnh Ninh 
Thuận

02592473777 24/7

TỈNH NINH THUẬN
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TỈNH PHÚ THỌ 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo trợ xã hội 
- Trẻ em - Bình đẳng 
giới, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
tỉnh Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất 
Thành, xã Trưng 
Vương, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

0210 3817608 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm trợ giúp Xã 
hội &Phục hồi Chức 
năng cho người tâm 
thần 

Xã Yên Kiên, huyện 
Đoan Hùng, tỉnh Phú 
Thọ

0210 3880321 24/7 

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Tân 
Dân, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ

02103 841130 24/7 
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TỈNH PHÚ THỌ 

TT Tên cơ quan, đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - PCO2, Công an 
tỉnh Phú Thọ 

Khu 4, phường Vân Cơ, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

0210 3857829 24/7 

5 Tổ công tác xã hội, 
phòng Maketinh và 
truyền thông thuộc 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Phú Thọ

Đường Nguyễn Tất 
Thành, P Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ

2.106.278.888 24/7 

6 Mô tình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tỉnh Phú Thọ

 Xã Phú Hộ, thị xã Phú 
Thọ 

0914562145 24/7 
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TỈNH PHÚ YÊN 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại Giờ làm việc 

1 Phòng Bảo vệ chăm 
sóc trẻ em – Bình đẳng 
giới, Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội 
tỉnh Phú Yên 

02 Tố Hữu, p9,Tp Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

02573845398 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội tỉnh Phú Yên

34 Nguyễn Thái Học, 
p3 Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên

02573890000 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý - Sở Tư Pháp 
tỉnh Phú Yên

04 Nguyễn Thị Minh 
Khai, tỉnh Phú Yên

02573811134 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại Giờ làm việc 

4 Phòng cảnh sát hình 
sự PC02 - Công an tỉnh 
tỉnh Phú Yên

44 Lê Duẩn, p7, Tp Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên

0694362280 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Phú Yên

15 Nguyễn Hữu Thọ, 
tỉnh Phú Yên

02573827827 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH PHÚ YÊN 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại Giờ làm việc 

6 Các mô hình địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại cộng đồng 

Thị xã Sông Cầu
Trạm Y tế xã Xuân Bình, 
tỉnh Phú Yên

02573699416 24/7

Tp Tuy Hòa
Trạm Y tế xã Bình 
Ngọc, tỉnh Phú Yên

02573810837

Huyện Tây Hòa
Trạm Y tế xã Hòa Tân 
Tây, tỉnh Phú Yên

0986249086

Thị xã Đông Hòa
Trạm Y tế Phường Hòa 
Xuân Tây, tỉnh Phú Yên

02573519993

Huyện Sơn Hòa
Trạm Y tế xã Suối Bạc, 
tỉnh Phú Yên

0988718029

TỈNH PHÚ YÊN 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại Giờ làm việc 

6 Huyện Phú Hòa Trạm Y tế xã Hòa 
Quang Nam, tỉnh Phú 
Yên

0376630358 24/7

Huyện Tuy An Nhà làm việc Công an 
xã An Ninh Tây, tỉnh 
Phú Yên

0848002620

Huyện Đồng Xuân UBND xã Xuân Quang 
2, tỉnh Phú Yên

0976741382

Huyện Sông Hinh UBND xã Đức Bình 
Tây, tỉnh Phú Yên

0978006339

Huyện Sông Hinh UBND xã Sơn Giang, 
tỉnh Phú Yên

02573633393

TỈNH PHÚ YÊN 
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TỈNH QUẢNG BÌNH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng phòng, chống 
Tệ nạn Xã hội và Bình 
đẳng giới thuộc Sở 
Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Bình 

Số 50, đường Hai Bà 
Trưng, phường Đồng 
Phú, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình

02323816112 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Bộ phận Công tác xã 
hội thuộc Phòng Quản 
lý Giáo dục Đối tượng 
- Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Quảng Bình

Số 16 Xuân Diệu, 
phường Nam Lý, thành 
phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình

18009293 7h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Quảng Bình

Số 117 đường Lý 
Thường Kiệt, phường 
Đồng Hải, thành phố 
Đồng Hới, tỉnh Quảng 
Bình

Phòng Hành chính-
Tổng hợp: 
0232 3845365.

Phòng Nghiệp vụ Trợ 
giúp pháp lý: 
0232 3841046.

Đường dây nóng: 
0232 3828287

7h30 - 11h30
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
(trừ ngày lễ, tết)

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự PC02 - Công an 
tỉnh Quảng Bình

Số 01, đường Nguyễn 
Trãi, phường Đồng Hải, 
thành phố Đồng Hới, 
tỉnh Quảng Bình

02323822790 24/7

TỈNH QUẢNG BÌNH 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Tổ Công tác Xã hội- 
Bệnh viện Hữu nghị 
Việt Nam - Cu Ba 
Đồng Hới

Đường Hữu Nghị, Tiểu 
khu 10, phường Nam 
Lý, thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng Bình

0962451414 hoặc 
0986879329

24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Trạm y tế xã 
Phong Thủy - huyện Lệ 
Thủy - tỉnh Quảng Bình

Thôn Thượng Phong, 
xã Phong Thủy, huyện 
Lệ Thủy, tỉnh Quảng 
Bình

0911945225 24/7

Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Văn phòng 
UBND xã Sen Thủy - 
huyện Lệ Thủy - tỉnh 
Quảng Bình

Thôn Xóm Phường, xã  
Sen Thủy, huyện Lệ 
Thủy, tỉnh Quảng Bình

0935657479 hoặc 
0935657479

TỈNH QUẢNG BÌNH 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Nhà văn hóa 
cộng đồng, thôn Di 
Luân, xã Quảng Tùng, 
huyện Quảng Trạch, 
tỉnh Quảng Bình

Thôn Di Luân, xã 
Quảng Tùng, huyện 
Quảng Trạch, tỉnh 
Quảng Bình

0915034313 24/7

Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Trạm y tế  xã 
Xuân Hóa, huyện Minh 
Hóa, tỉnh Quảng Bình

Thôn Cây Đa, xã Xuân 
Hóa, huyện Minh Hóa, 
tỉnh Quảng Bình (Trạm 
y tế xã Xuân Hóa)

0919730357 (PCT xã)
 
0934876559 (Trưởng 
trạm y tế xã)

TỈNH QUẢNG BÌNH 
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TỈNH QUẢNG NAM 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Nam 

11 Nguyễn Chí Thanh, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

02353.555589 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội tỉnh Quảng Nam

Phường An Mỹ, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

02353.829661 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Quảng 
Nam 

73 Phan Chu Trinh, 
thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam

02353.852686 7h00 - 11h00
13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Cơ quan công an

 

Vui lòng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, trợ giúp 
trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm. 

TỈNH QUẢNG NAM
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng công tác xã 
hội thuộc Bệnh viện 
đa khoa khu vực Bắc 
Quảng Nam

Khu 5 - Thị Trấn Ái 
Nghĩa - Huyện Đại Lộc, 
tỉnh Quảng Nam

02356270043 7h00 - 11h00
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Trạm Y tế xã Tam 
Giang, huyện Núi 
Thành, tỉnh Quảng 
Nam

24/7

TỈNH QUẢNG NAM
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TỈNH QUẢNG NGÃI 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động-Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Ngãi 

Số 16, Chu Văn An, 
thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi

02553175007 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh Quảng Ngãi

Số 41, Trà Bồng Khởi 
Nghĩa, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi

0255.3919.296; 
0932.727.570

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Quảng Ngãi

Số 108, Phan Đình 
Phùng, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi

0255.3714.527; 
0914.101.531

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an tỉnh Quảng 
Ngãi (Phòng PC01)

Số 174, Hùng Vương, 
thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi

0694309410 0h00 - 23h00

Thứ Hai đến Chủ nhật

5 Phòng Công tác xã hội 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh

Số 184, Hùng Vương, 
thành phố Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi

0255.3824.535 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình “Ngăn ngừa và 
giảm thiểu tác hại của 
bạo lực trên cơ sở giới”.

Xã Nghĩa Lâm, huyện 
Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0255.3 8471211; 
976161914

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH QUẢNG NGÃI 
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TỈNH QUẢNG NINH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Ninh

Trụ sở Liên cơ quan số 
3, Phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

0203.3618517 
Phòng Bình đẳng giới 
Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Ninh

7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội tỉnh Quảng Ninh

Số 35A, phố Điện Biên 
Phủ, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

0203.3613.130; 

Tổng đài tư vấn miễn 
phí: 18001769

7h30 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

Tổng đài tư vấn miễn 
phí tiếp nhận và cung 
cấp dịch vụ 24/7
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Quảng Ninh

Trụ sở Liên cơ quan số 
3, Phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

0203.3837321 7h30 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng Cảnh sát hình 
sự - Công an tỉnh 
Quảng Ninh

Tổ 1, khu 1,  
phường Hà Trung, 
thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh

Trực ban hình sự: 
0692808133 (24/7)

7h30 -  17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

Ngoài giờ hành chính 
và ngày nghỉ liên hệ 
với trực ban ban hình 
sự.

TỈNH QUẢNG NINH 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Ninh (Phòng 
Quản lý chất lượng 
Bệnh viện - Tổ Công 
tác xã hội)

Phố Tuệ Tĩnh, phường 
Bạch Đằng, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh

0796483388

Đ/c: 
Đinh Thị Bích Thủy
Tổ trưởng tổ Công tác 
xã hội

7h30 -  17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin 
cậy - Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng thành phố 
Uông Bí

Trạm y tế Phường  
Quang Trung - Thành 
phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh

0984.232.887 24/7

TỈNH QUẢNG NINH 
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TỈNH QUẢNG TRỊ 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Quảng Trị

131 - Quốc Lộ 9D, TP. 
Đông Hà, tỉnh Quảng 
Trị

02333852741 7h00 -  11h00
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Điều dưỡng 
Người có công và Bảo 
trợ xã hội tỉnh Quảng 
Trị

18 Lê Lợi, Phường 1, 
Thị xã Quảng Trị, tỉnh 
Quảng Trị

02333861260

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước 
(Thuộc Sở Tư pháp 
Quảng Trị)

40 Trần Quốc Toản, 
TP. Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị

02333569779
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình sự 
- PC02 - Công an tỉnh 
Quảng Trị

Km số 2, Quốc Lộ 
9, Tp. Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị  

02333890238 7h00 -  11h00
13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Phòng Công tác Xã hội 
-  Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Trị

266 Hùng Vương, 
Phường Đông Lương, 
TP. Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị  

02333850464

6 Địa chỉ tin cậy-nhà tạm 
lánh tại xã Tà Long, 
huyện Đakrông, tỉnh 
Quảng Trị

Trạm Y tế xã Tà Long, 
huyện Đakrông, tỉnh 
Quảng Trị

0918933831 

(Anh Phụng – Trạm 
trưởng trạm Y tế)

24/7

TỈNH QUẢNG TRỊ
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TỈNH SÓC TRĂNG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Sóc 
Trăng 

Số 46 Lê Duẩn, 
Phường 3, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng

02993.551.717 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ Xã 
hội tỉnh Sóc Trăng

Số 244 Đường Lê 
Hồng Phong, Phường 
3, thành phố Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng

02993.821.441 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý tỉnh Sóc Trăng 

Số 197 Hùng Vương, 
phường 6, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng

0299.3828720 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an tỉnh Sóc 
Trăng 

294 Lê Hồng Phong, 
Phường 3, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc 
Trăng

02993.822.800

02993.622.800

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Bệnh viện đa khoa cấp 
tỉnh, tỉnh Sóc Trăng

Vui lòng liên hệ cơ sở y tế nơi gần nhất để hướng dẫn, hỗ trợ. 

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tỉnh Sóc Trăng

UBND Phường3,

Khóm Vĩnh Mỹ, Phường 
3, thị xã Ngã Năm, tỉnh 
Sóc Trăng

0793.869.180 24/7

TỈNH SÓC TRĂNG
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TỈNH SƠN LA 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động -Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Sơn La

Tầng 1,2 Tòa nhà T61 - 
Trung tâm hành chính 
tỉnh -Tổ 7, phường Tô 
Hiệu, Thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La

Đường dây nóng 
0918.194.866 
(trực 24/7)

7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm bảo trợ xã 
hội Sơn La

Tổ 14, phường Quyết 
Thắng, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La

Phòng hành chính, 
tổng hợp:
0212.3851.829

7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Sơn La 

Ngõ 7a, Tổ 8, phường 
Chiềng Lề, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La

Số trực ban 
0212.3855.959

7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Công an tỉnh Sơn La 
(Phòng Cảnh sát hình 
sự - PC02)

Số 678, đường Lê 
Duẩn, phường Chiềng 
Sinh, thành phố Sơn 
La, tỉnh Sơn La

Số ĐT Đội 1, Phòng 
CSHS: 0692.680.133

7h30 - 11h30
13h00 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH SƠN LA 
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng Công tác xã hội 
- Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Sơn La

Trụ sở 1: Số 21, tổ 4, 
đường Lò Văn Giá, 
phường Chiềng Lề, 
thành phố Sơn La, tỉnh 
Sơn La

Trụ sở 2: Tổ 17, đường 
Lê Duẩn, phường 
Chiềng Sinh, thành phố 
Sơn La, tỉnh Sơn La

0212.3900.986 7h30 - 11h30
13h00 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tỉnh Sơn La

Bản Khoang, xã Pa 
Ma Pha Khinh, huyện 
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn 
La

0914.409.215 24/7

TỈNH SƠN LA 
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TỈNH TÂY NINH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội tỉnh Tây 
Ninh 

Số 138, Trần Hưng Đạo, 
P1, Tp Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

Phòng Bảo trợ xã hội 
- Trẻ em và Bình đẳng 
giới

0276.3810.181

7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Tây Ninh

Hẻm 37, đường 786, 
Thanh Thuận, Thanh 
Điền, Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh

0276.3826.305 7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TỈNH TÂY NINH 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Tây Ninh

Số 82 Trần Hưng Đạo, 
P2, Tp Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh

0276.3826.497 7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình sự 
- PC02 - Công an tỉnh 
Tây Ninh

Số: 312, CMT8, P2, Tp 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

  7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Bệnh viện Đa Khoa 
vùng Tây Ninh

Số 262 đường 30/4, 
P3, Tp Tây Ninh tỉnh 
Tây Ninh

Phòng CTXH 
0276.3822.145

7h30 -  11h30
13h30 - 17h30

Thứ Hai đến thứ Sáu 
(ngoài giờ tiếp nhận 
bệnh nhân ở khoa cấp 
cứu)

6 Mô hình địa chỉ tin cậy 
- nhà tạm lánh tại cộng 
đồng, phường 1, thành 
phố Tây Ninh

Trạm y tế phường 1, 
thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh

Đường dây nóng 
0906930929

24/7

TỈNH TÂY NINH 
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TỈNH THÁI BÌNH

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Thái Bình 

Số 19 phố Lê Lợi thành 
phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

02273831821 7h00 -  11h30
Mùa hè 13h30 - 17h00
Mùa đông 13h00 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội và Bảo trợ Xã hội 
tỉnh Thái Bình 

Xã Minh Quang, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

1900.599.926 7h00 -  11h30
Mùa hè 13h30 - 17h00
Mùa đông 13h00 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Thái Bình

Số 06 phố Hai Bà 
Trưng, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình

0227.3740516 7h00 -  11h30
Mùa hè 13h30 - 17h00
Mùa đông 13h00 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Cơ quan cảnh sát điều 
tra công an tỉnh Thái 
Bình (PC01)

Số 228 đường Trần 
Thánh Tông, phường 
Lê Hồng Phong thành 
phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

0692.760.169 24/7

5 Phòng Công tác xã hội 
Bệnh viên đa khoa tỉnh 
Thái Bình

530 Lý Bôn, phường 
Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình

02273.831.102 7h00 -  11h30
Mùa hè 13h30 - 17h00
Mùa đông 13h00 - 17h00
Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH THÁI BÌNH
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Mô hình địa chỉ tin cậy 
nhà tạm lánh, tỉnh Thái 
Bình

UBND xã Thụy Quỳnh, 
huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình

UBND Quỳnh Hồng, 
huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình

Xã Nam Thanh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Xã Minh Lãng, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

02273853962

0339659859

24/7

TỈNH THÁI BÌNH
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TỈNH THÁI NGUYÊN 

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo trợ xã hội 
– Trẻ em và Bình đẳng 
giới, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội 
tỉnh Thái Nguyên 

Số 2A, đường Phủ Liễn, 
Phường Hoàng Văn 
Thụ, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên

0208.3651.766 8h00 – 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Bảo trợ và 
Công tác xã hội tỉnh 
Thái Nguyên 

Số 47, tổ 9, Phường 
Quang Trung, TP Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

1800 8080

Hotline: 
0963 18 80 80

24/7
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Thái Nguyên

Số 7, đường Cách 
mạng Tháng 8, phường 
Trưng Vương, TP Thái 
Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên

0208.3751.423 8h00 – 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình 
sự (PC02), Công an 
tỉnh Thái Nguyên 

Số 238/1, đường Bắc 
Kạn, TP Thái Nguyên, 
tỉnh Thái Nguyên

 Trực ban: 
 069.2666.109

8h00 – 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH THÁI NGUYÊN

186   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng Công tác xã 
hội và Chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng, Bệnh 
viện Trung ương Thái 
Nguyên 

Tầng 9, Tòa nhà 15 
tầng. Số 479, Đường 
Lương Ngọc Quyến, 
TP. Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên

 02083.659.053 24/7

6 Địa chỉ tin cậy tại cộng 
đồng tại xã Tiên Phong

Trạm Y tế xã Tiên 
Phong, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên

Trực ban
0975.966.092

8h00 – 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH THÁI NGUYÊN
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TỈNH THANH HOÁ

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Trẻ em và Bình 
đẳng giới thuộc Sở Lao 
động – Thương binh và 
Xã hội Thanh Hóa 

74, Tô Vĩnh Diện, P. 
Đông Thọ, TP Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

0373.852.432 Mùa hè: 7h00 -11h30; 
13h30 - 17h00

Mùa đông: 7h30 - 
12h00; 13h00 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm cung cấp 
dịch vụ công tác xã hội 
Thanh Hóa

313 đường Bà Triệu, 
phường Hàm Rồng, TP. 
Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa

0237.801.999 Mùa hè: 7h00 -11h30; 
13h30 - 17h00

Mùa đông: 7h30 - 
12h00; 13h00 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Thanh Hóa

Số 34 Đại lộ Lê Lợi, 
phường Điện Biên, 
thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa

0237.886.5555 Mùa hè: 7h00 -11h30; 
13h30 - 17h00

Mùa đông: 7h30 - 
12h00; 13h00 - 16h30

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình 
sự, Công an tỉnh Thanh 
Hóa

15A, Hạc Thành, P. Ba 
Đình, TP. Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa

02373.752.752;

0692.889.214

24/7

5 Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Thanh Hóa

Tầng 4- nhà A5, 181 
Hải Thượng Lãn Ông, 
P.Đông Vệ, TP. Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa

1900 1536 24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại cộng đồng

TỈNH THANH HOÁ
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6.1 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại UBND 
xã Đông Minh, huyện 
Đông Sơn

Trạm Y tế xã Đông 
Minh, huyện Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa

0989.910.880

0349.104.469

0888.981.978

24/7

6.2 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại Trạm y 
tế phường Đông Sơn, 
TX Bỉm Sơn

Khu phố Đông Thôn - 
P.Đông Sơn - TX Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa

02373761309 24/7

6.3 Mô hình địa chỉ tin 
cậy – Nhà tạm lánh tại 
cộng đồng tại Công an 
phường Đông Sơn, TX 
Bỉm Sơn

Khu phố 3 P.Đông 
Sơn - TX Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa

02373760770 24/7

TỈNH THANH HOÁ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và BĐG, Sở 
Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

18 Nguyễn Sinh Sắc,  
thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

0234.3898116 7h30 - 11h30

13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm nuôi dưỡng 
và công tác xã hội, Sở 
Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh 
Thừa Thiên Huế

65 Đặng Tất, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

0234.3589788 24/7

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Thừa Thiên Huế

09 Tôn Đức Thắng,  
thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

02343845053 
02343817144

7h30 - 11h30

13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

02 Nguyễn Thái Học, 
thành phố Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế

0234.3826666 24/7

5 Phòng Công tác Xã 
hội và Chăm sóc khách 
hàng, Bệnh viện Trung 
ương Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

16 Lê Lợi, thành phố 
Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

0234.3822325

Số nội bộ: 1571

7h30 - 11h30

13h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
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TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Địa chỉ tin cậy – nhà 
tạm lánh tại cộng 
đồng, tỉnh Thừa Thiên 
Huế

Địa chỉ 1: 
Nhà Văn hóa xã Lộc 
Điền, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ 2: 
Trạm Y tế phường 
Hương Văn, thị xã 
Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế

Địa chỉ 1: 
0914611333 
(Anh Tuấn, Phó trưởng 
Ban)

Địa chỉ 2: 
0906557800
(Anh Hùng, nhân viên 
y tế)

24/7
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TỈNH TIỀN GIANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Trẻ em và Bình 
đẳng giới thuộc Sở Lao 
động – Thương binh và 
xã hội Tiền Giang 

Số 379 đường Hùng 
Vương, xã Đạo Thạnh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

02733 883 900 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác xã 
hội Tiền Giang (Phòng 
Công tác xã hội và 
phát triển cộng đồng)

Ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang

02733.850121 
02733.861861

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước, 
Sở Tư Pháp tỉnh Tiền 
Giang

Số 375 đường Hùng 
Vương, xã Đạo Thạnh, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang

02733 879 582 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an tỉnh Tiền 
Giang (Phòng Cảnh sát 
hình sự -PC02)

Số 152 Đinh Bộ Lĩnh, 
phường 9, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

0693 599 511 7h00 - 11h30

13h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Phòng công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Đa 
khoa cấp tỉnh 

Số 02, Hùng Vương, 
Phường 1, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

0273 872 363 24/7

6 Phòng công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Cai Lậy

Khu phố 1, Quốc lộ 1, 
Phường 4, thị xã Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang

0273 826 234 24/7

TỈNH TIỀN GIANG
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

7 Phòng công tác xã hội 
thuộc Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Gò Công 

Đường 862, Khu phố 
4, Phường 5, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang

0273 841 617 24/7

8 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng 

Tổng số: 91 địa điểm

Tại các trụ sở ấp, khu 
phố và hộ gia đình Hội 
trưởng Hội Phụ nữ ấp, 
khu phố trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang

Khi có nhu cầu trợ giúp 
của gia đình, đối tượng 
bị bạo lực và trẻ em

TỈNH TIỀN GIANG
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TỈNH TRÀ VINH

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động – Thương 
binh và Xã hội tỉnh Trà 
Vinh 

Số 2, Phan Đình Phùng, 
Phường 2, tp Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

02943862471 7h00 - 17h00

2 Trung tâm Bảo trợ xã 
hội tỉnh Trà Vinh

Khóm 5, Thị Trấn Châu 
Thành, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh

02943893496 7h00 - 17h00

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý nhà nước tỉnh 
Trà Vinh

316 Phạm Ngũ Lão, 
khóm 3, phường 1, TP 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943865214 7h00 - 17h00
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự (Công an tỉnh tỉnh 
Trà Vinh) 

Khóm 2, Phường 1, 
Thành phố Trà Vinh, 
tỉnh Trà Vinh

02943842974 7h00 - 17h00

5 Bệnh viện đa Khoa tỉnh 
Trà Vinh (Phòng công 
tác xã hội)

Số 27, Điện Biên Phủ, 
phường 6, Thành phố 
Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

02943863168 7h00 - 17h00

6 Địa chỉ tin cậy, nhà 
tạm lánh tại cộng đồng

UBND xã Long Đức, 
tỉnh Trà Vinh

0986538987 24/7

TỈNH TRÀ VINH
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TỈNH TUYÊN QUANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo trợ xã hội 
– Trẻ em và Bình đẳng 
giới thuộc Sở Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội tỉnh Tuyên Quang 

Đường Lý Thánh Tông, 
Phường Minh Xuân, 
Thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên 
Quang

0207 3822 697 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm Công tác Xã 
hội và Quỹ Bảo trợ trẻ 
em tỉnh Tuyên Quang 

Tổ 6, Phường Hưng 
Thành, Thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang

02073872 227 24/7
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TỈNH TUYÊN QUANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm Trợ giúp 
pháp lý Nhà nước tỉnh 
Tuyên Quang 

Số 6 đường Chiến 
thắng Sông Lô, 
phường Tân Quang, 
thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên 
Quang

02073 872 371

0888 001 559

8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

4 Phòng cảnh sát hình sự 
(PC02), Công an tỉnh 
Tuyên Quang 

Tổ 9, phường An 
Tường, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang

 02073 871 161
(trực ban) 

27/7
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TỈNH TUYÊN QUANG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Phòng Công tác xã 
hội, Bệnh viện Đa khoa 
Tuyên Quang 

Số 44 Lê Duẩn, 
phường Tân Hà, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh 
Tuyên Quang

 0965 351 010 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Địa chỉ tin cậy, nhà tạm 
lánh tại cộng đồng 

Thôn Trung Tâm, xã 
Phúc Thịnh, huyện 
Chiêm Hoá, Tuyên 
Quang, tỉnh Tuyên 
Quang

02073 851 701

0975 475 261

24/7
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TỈNH VĨNH LONG

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Sở Lao động - 
Thương binh và Xã 
hội tỉnh Vĩnh Long 

Số 42, Nguyễn Huệ, 
Phường 2, TP Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

02703823368

02703827449

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác 
xã hội tỉnh Vĩnh Long

ấp Phước Yên B, Phú 
Quới, Long Hồ, Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

02703960001 7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

3 Trung tâm trợ giúp 
pháp lý tỉnh Vĩnh 
Long

Số 162A/10 Nguyễn 
Huệ, Phường 8, Tp 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh 
Long

02703821150

02703829054

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

202   |   Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em  bị bạo lực, xâm hại



TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Công an tỉnh Vĩnh 
Long (Phòng cảnh 
sát hình sự - PC02)

Số 71, Phó Cơ Điều, 
Phường 3, TP Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

0693705659

0693705662

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Vĩnh Long 
(Phòng công tác XH)

Số 031, Trần Phú, 
Phường 4, TP Vĩnh 
Long, tỉnh Vĩnh Long

0917610812

02703822535

7h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

TỈNH VĨNH LONG
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

6 Các Mô hình địa chỉ 
tin cậy, nhà tạm lánh 
tại cộng đồng

Ấp Thuận Phú A, 
Thuận An, Bình Mình, 
tỉnh Vĩnh Long

Ấp Cái Kè, Mỹ Phước, 
Mang Thít, tỉnh Vĩnh 
Long

Ấp Tân An, Xã Tân 
Hạnh, Long Hồ, tỉnh 
Vĩnh Long

0987121072

02703891933

0907902183

0918787261

24/7

TỈNH VĨNH LONG
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TỈNH VĨNH PHÚC

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em và Bình 
đẳng giới thuộc Sở Lao 
động -Thương binh và 
Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 

Số 4 Hai Bà Trưng, 
Đống Đa, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

0211.3.710.343 8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Phòng Giáo dục -Đào 
tạo và Phát triển cộng 
đồng Trung tâm công 
tác xã hội Vĩnh Phúc

Thôn Lai Sơn, phường 
Đồng Tâm, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

1800585898

Hotline: 
0211.3.849.555

24/7

3 Phòng Nghiệp vụ 
thuộc Trung tâm trợ 
giúp pháp lý tỉnh Vĩnh 
Phúc

Đường Phạm Văn 
Đồng - phường Tích 
Sơn - thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Phòng nghiệp vụ: 
0211.3.842.794

8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

4 Phòng cảnh sát hình 
sự - PC02 Công an tỉnh 
Vĩnh Phúc

Phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, 
tỉnh Vĩnh Phúc

0211.3.862.594

692622112

8h00 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

5 Phòng Điều dưỡng - 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Vĩnh Phúc

Lạc Ý, Đường Lam Sơn, 
Đồng Tâm, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

Hotline: 
0965.051.010

24/7

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng tại Trung tâm 
công tác xã hội Vĩnh 
Phúc

Thôn Lai Sơn, phường 
Đồng Tâm, thành phố 
Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc

1800585898

 
Hotline: 
0211.3.849.555

24/7
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TỈNH YÊN BÁI

TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

1 Phòng Trẻ em - Bình 
đẳng giới thuộc Sở Lao 
động  - Thương binh 
và xã hội Yên Bái 

Tổ 2, phường Đồng 
Tâm, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái

02163854834 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

2 Trung tâm công tác xã 
hội và Bảo trợ Xã hội 
Yên Bái

Nguyễn Thái Học, 
thành phố Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái

02163852105

02163852105

7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

3 Trung tâm pháp lý nhà 
nước tỉnh Yên Bái

Cơ sở 1: Tổ 2, phường 
Đồng Tâm, thành phố 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái

02163.856.358 
02163.851.758

7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

Cơ sở 2: Trợ giúp pháp 
lý số 1, Tổ 2, phường 
Tân An, thị xã Nghĩa 
Lộ, tỉnh Yên Bái

02163897889

4 Phòng cảnh sát hình 
sự, Công an tỉnh Yên 
Bái 

Tổ 11, phường Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái

0692509358 24/7

TỈNH YÊN BÁI
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TT Tên cơ quan/đơn vị Địa chỉ trụ sở Điện thoại liên hệ Thời gian làm việc

5 Tổ công tác xã hội, 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Yên Bái 

Xã Giới Phiên, TP Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái

0979901389 7h30 - 17h00

Thứ Hai đến thứ Sáu

6 Mô hình địa chỉ tin cậy, 
nhà tạm lánh tại cộng 
đồng

Trung tâm Hỗ trợ phụ 
nữ tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 2, đường 
Nguyễn Đức Cảnh, 
Phường Yên Thịnh, TP 
Yên Bái, tỉnh Yên Bái

0988.441.339 
02163.850.427

24/7
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Fax: 024.39436024. Website:nxbthanhnien.vn; email: info@nxbthanhnien.vn
Chi nhánh: 145 Pasteur, phường 6, 

quận 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (028) 39106962 - 39106963

Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại
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